ỊCH SƯ 


PIINT TI|0 0 -0\ 


IIII4APPARIV4H: 


PHẬT LỊCH 2503 DƯƠNG LỊCH 1960 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


LỊCH SỬ 


PHẬT THÍCH CA 


(BUDDHAPPARIVATTA) 


Soạn giả: 
Tỳ khưu GIỚI NGHIÊM THITASITO 


TAM BẢO TỰ 
209 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng 


LỜI TỰA 


Quyển kinh “Lịch Sử Phật” này tuy không đầy đủ lắm, 
song cũng giúp thêm phân hiểu thấy một cách căn bản thực 
tế; Bồ Tát có sinh ra làm con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu 
Ma Da tại xứ Kapilavatthu, tu hành đạt đáo Phật quả rôi phổ 
độ chúng sanh đều được giải thoát hẳn thật, cuối cùng Ngài 
nhập đại Niết Bàn vẫn còn lưu truyền giáo lý cứu khổ cao 
thượng và Xá Lợi quí báu trong khắp cõi SA BÀ. 


Cũng muốn góp thêm một phân tài liệu xác đáng y cứ 
theo Tam Tạng PALI, đăng làm tài liệu ngõ hôi hướng đức 
tin của toàn thê Phật Giáo đồ Việt Nam ngay về Đáng Giáo 
Chủ Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phát. Nhưng... 

Tôi rất lấy làm tiếc vì tri kiến có hạn. 

__ Vậy trân trọng kính mong quý vị cao mình chỉ bảo thêm 
đê ngày tái bản được chỉnh đồn hơn. 

Sau đây xin hôi hướng phân phước báo thanh cao đến 


các bậc ân nhân của những người hữu tâm trong quyển kinh 
này và tất cả chúng sanh mau thoát khổ. 


Mong thay! 
Tỳ Khưu Giới Nghiêm THIT4SILO 


LỊCH SỬ PHẬT 
(Buddhapparivatta) 


BÀI KỆ LỄ BÁI 
Tathãgatam Jinam buddham 
pãragum sabbadhammanam 
vakkhãmi tassa baddhassa 
Vvamsam vamsuttamam dheyyam 
suddhavamsam Jinuttamam 
natvã pãpu paghãtakam 
Jana kãnam manoharam 
pĩi pamoJja vaddhanam 


Đệ tử tên SUMANÃÄ, cúi xin đảnh lễ đức Phật Như Lai 
là đẳng toàn thắng, ngài có quý tộc rất trong sạch, cao thượng 
hơn tất cả bậc tri thức, ngài đã đến bờ kia của các pháp, rồi đệ 
tử xin diễn giải về dòng lịch sử quí báu, đã dính liên tục của 
đời Đức Thế Tôn, là nơi đem lại sự vừa lòng, khiến cho sự 
phi lạc và thỏa thích phát triển đến tất thảy nhơn sanh. 


SỰ TÍCH NGOÀI 
(Bährra nidãna) 
(Sự tích tiền thân Phật Thích Ca được thọ ký lần đầu tiên) 


Được nghe như vây: Thời gian quá khứ, lúc Đức Thế 

Tôn còn là một người NARÄÃSABHA, ngài đang sưu tầm bồ 

đề tuệ giác, được sanh làm người tên SUMEDHA (Thiện 

Huệ), con của gia đình hữu sản, sau ngày cha mẹ tạ thế, ngài 

trọn quyền làm chủ gia tài ấy, bèn bố thí hết của cải vào rừng 
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tuyết lãnh tu đạo sĩ, đắc thiền định có thần thông rồi bay trên 
hư không, được thấy dân chúng đông đảo đang làm đường, 
đặng rước Đức Thế Tôn hiệu DIPAMKARA (Nhiên Đăng) từ 
chùa SUDASSANA ngự vào quốc độ AMARAVATTI. 


VỊ đạo sĩ SUMEDHA cũng nhận một phần đất để tự 
làm, trong lúc làm đường chưa xong, Đức Thế Tôn đã ngự 
đến, đạo sĩ trải cái áo da gấu lên trên bùn và nằm dài làm cái 
cầu đặng thỉnh Phật và chư tăng bước trên mình đặng qua 
khỏi bùn. Đức Phật DIPAMKARA ngự qua khỏi, ngài bèn 
tuyên ngôn thọ ký rằng: Esa buddhaikuro: đạo sĩ này là 
buddhankuro (tuệ giác chắc chắn) về sau sẽ đắc thành Phật 
hiệu Sĩ Đạt Ta Siddhattha. 


Từ đó đến đây, đức Bồ Tát cỗ gắng bổ túc 30 pháp Ba 
La Mật không ngừng nghỉ, trọn thời gian 4 a tăng kỳ và I 
trăm ngàn kiếp, cho đến kiếp tiến hóa này (bhadda kappa) 
mới thành Phật. 


ĐẠI TÔN TỘC THIÊN THỨ NHỨT 
(MahäsammatIi vañsa) 


Trong thời gian trước kiếp tiến hóa này, đức Bồ Tát 
tiền thân Phật tổ Thích Ca sanh làm một vị vua danh hiệu 
Mahãsammati Deva, là vua đầu tiên trị vì trong xứ Diêm Phù 
này, ngài có hoàng nam tên Roja kế vị, đức vua Roja có 
hoàng nam tên Vararoja kế vị, đức vua Vararoja có hoàng 
nam tên Kalyäna kế vị, đức vua Kalyaäna có hoàng nam tên 
Varakalyana kế vị, đức vua Varakalyana có hoàng nam tên 
Mandhãtu kế vị, đức vua Mandhatu có hoàng nam tên 
Sakamandhãtu kế vị (đức vua này, trong chú giải Pháp Cú 
Kinh có nói rằng Ngài là Bồ Tát tiền thân Phật Thích Ca, có 
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tuổi thọ đến 36 đời vua trời Đế Thích), đức vua 
Sakamandhãtu có hoàng nam tên posatha kế vị, đức vua 
Uposatha có hoàng nam tên Vara kế vị, đức vua Vara có 
hoàng nam tên Upävara kế vị, đức vua Upävara có hoàng 
nam tên Maghadeva kế vị, các vị ây đều được lên ngôi nối 
dòng. Kế tiếp đó hoàng tộc nối truyền lên ngôi cửu ngũ tới 
84.000 vị vua nữa, mới đến đời 3 vị Okäka là: Vua đệ nhất 
Okaka, đệ nhị Okaka, đệ tam Okaka. 


Đức vua đệ tam Okaka này có 5 bà vợ là: I.Hatthã, 
2.Cintã, 3.Jantu, 4.Jalinm, 5.VIsakhã. 


Bà chánh hậu Hatthã có 4 hoàng nam và 5 công chúa là: 
1. Okakamukha, 2. Karanda, 3. Hatthinikesi, 4. NÑipura. 
1. Piyä, 2. Supiyä, 3. Amandä, 4. Vijitã, 5. V1Jitasana. 


Sau lại bà chánh hậu Hatthã thăng hà rồi; đức vua cho 
bà thứ hai lên làm chánh hậu, bà này hạ sanh được 1 hoàng 
nam lúc 5 tháng bồng đến yết kiến đức vua, ngài có lòng 
thương mến nhiều bèn hạ lệnh phán rằng: “Trẫm ân huệ đến 
ái khanh, nêu khanh mong muốn điều chị, hãy được thành tựu 
như nguyện”. Bà hoàng hậu liền tâu rằng: “Thần thiếp chỉ 
muốn được ngôi vua cho con đây, xin Đại Vương bồ thí cho 
như nguyện”. 


Đức vua ngặt mình khó lo nghĩ tính nói cách nào cũng 
không được bèn hội cả 4 vị hoàng nam lại và phán răng: Hỡi 
các con, cha lỡ lời với bà chánh hậu này, như thê các con hãy 
tiêp xét nghĩ, cha nên nói cách nào? 

Cả 4 vị hoàng tử tâu rằng: “Phụ hoàng chẳng nên bỏ 
chơn thật” 

_ Nếu thế thì các con hãy vào rừng đi đã, các con muốn 
vật chi thì chở theo đi, ngoại trừ chỉ đô phụ tùng cho vương 
VỊ. 


_ Cả bốn vị hoàng nam, nhất là ngài Okãkamukha đảnh 
lễ từ tạ phụ hoàng và thân tộc, ngài than khóc thảm thiết rồi 
cùng nhau ra khỏi đô thành luôn cả 5 công chúa và quân dân 
nam nữ đi rất nhiều, khoản đường chừng 3 do tuần cũng chưa 
hết đoàn người ấy. 


Các vương giả nam nữ cùng nhau thảo luận rằng: Binh 
lính tùy tùng có số nhiều, nếu đi đánh lấy quốc độ của vua lân 
bang nào đây cũng được cả, nhưng ích lợi gì với sự lấn hiếp 
kẻ khác, cỡ ấy chúng ta nên vào ở rừng tuyết lãnh, đi thôi. 
Rồi cùng nhau đi vào rừng Hi Mã Lạp Sơn, ngắm cảnh phải 
lẽ để đóng đô lập quốc độ mới. 

Lúc ấy đức Bồ Tát tiền thân Phật Thích Ca, sanh làm 
con trong dòng Bà La Môn tên Kapila, dứt bỏ của cải vào tu 
đạo sĩ trong cái thảo am tại rừng Hemabãna. Đạo sĩ Kapila ấy 
hiểu biết rành mạch về địa lý thuộc thành sự lợi và hại của 
các cuộc đất, thấy địa cuộc chỗ ấy là nơi thắng lợi, bởi các 
loài thú dữ như sư tử, cọp v.v... rượt đuôi các thú hiền chạy 
đến đó rồi, thì những con thú dữ kia không còn hung hăng 
nữa, và loài thú hiền được uy thế, vì thú đữ trở lui ra chỗ 
khác. 


Trong khi các hoàng tử ngự đến kiếm nơi đề lập quốc, 
thì vị đạo sĩ Kapila nhường cái thảo am ấy hiến cho các ngài, 
chư hoàng tử cùng quân dân sửa soạn kiến thiết và đặt tên là 
Kapilavatthu purï (Ca Tỳ la Vệ quốc), bởi cớ chỗ ấy là nơi 
tịnh cư của vị đạo sĩ Kaplla. 


Kế sau lại 8 vị hạ thần của đức vua cha phái đến để hộ 
đặng coi việc quấy phải của các vị hoàng tử ấy, bèn hội đàm 
với nhau như vây. Các vị hoàng nam và hoàng nữ đã lớn cả 
rồi, ta nên làm lễ tức vị rồi cùng nhau tâu câu chuyện ấy cho 
các vị hoàng nam nữ, tất cả đồng ý rằng phải tôn công chúa 
chị cả với địa vị là mẹ, phải sính hôn cả 4 vị hoàng nam cho 4 


vị công chúa theo _thứ tự nhau, để đừng cho lạc dòng 
(Sambhinnajäti), bị lần lộn máu của kẻ không trong sạch. 


Họ này lấy tên là Sakya raja vañsa Thích Ca hoàng tộc, 
trị vì kế nghiệp rất nhiều vị, xuông tới vua Sivi, vua Sañjaya, 
và vua VESSANTARA. Đến đời vua Sivi, đổi quôc hiệu 
Kapilavatthu thành ra nước Jetuttara. 


Đức vua Vessantara qua đời, con là vị đông cung Jäli 
được tôn vương và sính hôn với nàng em gái tên Kamhã trị vì 
cho đến sanh hoàng nam tên Sivivahana, vị này làm vua và 
có con tên Sihasara cứ được nối truyền tới 161.000 vị, mới 
đến đức vua J aya Sena, vị này có con tên SThahanu được trị 
vì bèn đổi quốc hiệu trở lại là Ca Tỳ La Vệ như cũ. 


Đức vua Sihahanu có 3 hoàng nam là: I. Suddho Dana. 
2. Sukko Dana, 3. Amito Dana. Và hai nàng công chúa là: 1. 
Amittä, 2. Pamittã. 


— Dứt thiên thứ nhất — 


LỄ SÍNH THIÊN THỨ NHÌ 
(Avaha) 


1) Tadã Sihahanurãjã abhisekam kãtuka kãmo: Khi ấy 
đức vua Sïhahanu có ý muốn làm lễ sính hôn cho đông cung 
Suddho Dana (Tịnh Phạn). Ngài cho vời 8 vị Bà La Môn đến 
phán biểu đi kiếm người nữ có đủ 5 thứ đẹp và 64 tướng, ngài 
mới cho 8.000 đồng Gahãpäna gồm cả Manipilandhana và 
dặn rằng: Nếu các Bà La Môn đi kiếm được gái dòng vua, 
phải sức phục bằng vật trang điểm này để nhận biết, cả 8 vị 
nhân đi kiếm. 

2) Khi ấy nàng Mahãmäyã có cội phước đã gieo trồng 
từ đời đức Phật Vipass đến nay, nàng được sanh lại làm công 
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chúa của vua Jinadhipa. Công chúa có đủ 5 vẻ đẹp và 64 
tướng, tuổi nên 16, trong lúc đầu mùa nắng nhằm ngày rằm, 
nàng dẫn đoàn tùy tùng ngự vào giải trí tại vườn thượng uyên. 


3) Khi ấy 8 vị Bà La Môn vâng mạng đức vua Sĩhahanu 
sai đi, kiếm khắp các quốc độ khác không được, khi đến xứ 
Devadaha vào trong vườn thượng uyên được thấy nàng 
Mahäamayaä có đủ 5 vẻ đẹp và 64 tướng. Các ông Bà La Môn 
tiếp chuyện hỏi han xong bèn hiến vật sính lễ đến nàng rồi đi 
đến tâu với vua Jinãdhipa đủ mọi lẽ. Đức vua cũng ưng thuận. 
Các ông Bà La Môn liên trở về thành Ca Tỳ La Vệ tâu rõ tự 
sự đến đức vua SThahanu. 


4) Trong ngày các ông Bà La Môn về đến, đức vua 
Sĩhahanu nằm mộng thấy trong buổi ban đêm, thấy rõ rệt 2 
điều như vầy: 1. Có I cái bảo điện bằng bạc cao 18 từng, ở 
chính giữa cõi diêm phủ, đụng tới cõi Phạm Thiên. 2. Thấy 
có 1 con sông Hằng (Gaägä) dài và rất sâu, vô số những làn 
sóng to lớn, có 1 bậc cao nhơn ở trong cái bảo điện ấy sắm 
sửa chiếc thuyền đặng đưa chúng sanh tất cả, từ bờ bên này 
sang bên kia. 


5) Lúc đức vua SThahanu nghe các ông Bà La Môn tâu 
như thế, ngài có lòng vui mừng và phán bảo sửa soạn long xa 
từ Ca Tỳ La Vệ đến quốc độ Devadaha, ngài ngự vừa đến 
vườn thượng uyên Lâm Tỳ Ni (Lumbini), được gặp đức vua 
Jinadhipa, hai vị cùng nhau đàm luận mọi việc, ngài cho thợ 
giỏi nhất tạo 1 cái đại diện và sắp đặt lễ cưới. 

Khi ấy cảm động đến bảo tọa Panda Kambalasïlã của 
đức vua Trời, ngài quan sát thấy rõ nguyên nhân, liền bảo vị 
trời Vessakamma xuống hóa ra 1 cái đền đài gồm đủ vật phụ 
tùng. 


6) Các vị vương giả của hai nước, cùng dẫn cả quân 
dân đến sửa soạn lễ cưới và tôn vương vị tại trong đền đài quí 
báu ấy xong, cả 2 hoàng tộc trở về quốc độ mình. 


Riêng về đức vua Suddhodana và hoàng hậu Mãyä thì 
hộ độ phụ hoàng mẫu hậu, một cách cung kính, các ngài giữ 
ngũ giới và thực hành thập phần vương pháp 
(Dassabidharãjadhamma) theo qui phong của các vị tiên đế 
đầy đủ. Đức vua SThahanu thăng hà, thì đông cung Tịnh Phạn 
và nàng dâu là Ma Da, cùng đình thần dân chúng cử hành lễ 
hỏa táng xong. Đức Tịnh Phạn kế nghiệp trị dân được an vui 
thái bình. 

— Dứt thiên thứ nhì — 


ĐÂU SUÁT ĐÀ THIÊN THỨ BA 
(Tusita) 


1) Pabba kira gavesanto badhiññãnam naräsako: Được 
nghe như vây: Đức đại bi giáo chủ của tất cả chúng ta, trong 
khi tầm tu bồ đề TUỆ, ngài được 24 vị Phật thọ ký, nhứt là 
đức Phật Nhiên Đăng (Dĩpañkara) Đức Bồ Tát cố gắng bổ túc 
30 pháp Ba La Mật và 5 pháp Đại Thí, trong khoản thời gian 
này, luôn đến cuối cùng được đức Phật Ca Diếp (Kassapa) 
thọ ký, trọn 4 a tăng kỳ và 1 ức kiếp. 


2) Vaco sutvã bodhisatto pasãdetvãnamattano: Đức bồ 
tát tên Jotipäla là Tỳ Khưu, được nghe Phật tiên trị, thì khởi 
tâm trong sạch cô găng bồ túc pháp Ba La Mật, đến khi chết 
ha thân ây, được xoay vần trong các cõi lớn nhỏ, luôn tới 
sanh vào trong xứ ]etuttara, tên ngài là Vessantara. Đức vua 
Vessantara bố thí về bảy trăm đại thí (Sattasatamähãdãna) 
đến các kẻ nghèo. Oai lực bố thí của ngài khiến cho cõi đại 
địa phải chân động, ngài đi ra xuất gia tu đạo sĩ ở trong tịnh 
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thất Panna, gần núi Girivaikata, Bồ Tát bố thí con trai con 
gái và vợ, là pháp Ba La Mật cao thượng cho đến ô ông Bà La 
Môn, ngài mới trở về ở trong quốc độ đến hết tuổi thọ, thăng 
hà rồi được sanh trong cõi trời Đâu Suất Đà, có danh hiệu là 
Santusita Thiên tử, hưởng quả vui rất cao thượng. 


3) Ayuno pariyosäne: Đức Bồ Tát Santusila ở yên trong 
cõi trời Đâu Suất, đến khi hết 4.000 tuổi trời, thành ra 57 koti 
và 6 ức năm người, thì chư thiên trong một vạn cõi Sa Bà đến 
bạch thỉnh bằng lời như vây: Thời này là thời nên của ngài, 
xin ngài giáng thế đầu thai vào lòng mẹ, xuất gia tu cho đắc 
đạo quả Niết Bàn, rồi độ chúng sanh người trời v.v... cho 
thoát khỏi sanh tử luân hồi”. 


Đức bồ tát nghe xong ngài quan sát 5 điều 
Mahävilokana là: 


1. Kala  : Thời kỳ. 
2. Padesa : quốc độ. 
3. DIpa : Châu 

4. Kula : Dòng họ. 
5. Mata  : Bà mẹ. 


Xong rôi mới hứa với chư thiên ây. 
4) Kalam desañca dipañca kulam maãtarameva ca: Đức 


Bồ Tát xem xét cả 5 điều Mahãvilokana Ấy, bởi cớ theo 
thường tình như vây: 


- Khi nào tuổi thọ của chúng sanh nhiều. hơn I 
ức năm (100.000 tuổi) và giảm xuông dưới 100 tuổi, thời 
kỳ ấy, Đức Phật không từng giáng sanh đâu, tuổi thọ của 
nhơn loại nhiều nhứt chừng 100.000 tuổi ít nhứt chừng 
100 tuổi, Đức Phật mới xuất thế. 

- Đức Bồ Tát xem xét quốc độ là: Đức Phật 
không từng sanh trong xứ biên quốc (Paccantappadesa) 
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đâu, các bậc có nhiều phẩm vị như là Đức Phật, hằng 
sanh trong xứ trung quốc độ (Majjhimapadesa) thôi. 

- — Đức Bồ Tát xem xét châu là: cả 3 châu đức 
Phật không từng sanh, ngài hằng sanh trong Nam Thiện 
Bộ Châu (JambidTrpa) thôi. 

- — Đức Bồ Tát xem xét dòng họ là: Phật không 
từng sanh trong dòng họ thấp kém, ngài chỉ sanh trong 2 
dòng: A/ Hoàng tộc. B/ Bà La Môn tộc. 

- Đức Bồ Tát xem xét bà mẹ là: Người nữ làm 
Phật Mẫu không phải phụ nữ lôi thôi, nhứt là không phải 
người say rượu v.v... về Phật Mẫu phải là người nữ có túc 
duyên (Abhinihãra) đã tạo trữ trong kiếp quá khứ, có 
pháp Ba La Mật đã tu bồi trọn 1 ức kiếp rồi. 


5) Cuto Sakakkule tasmim patisandhim gahesi so: Đức 
Bồ Tát Santusita là vua trời đó xem xét Š điều Mahävilokana 
xong rồi, ngài giáng khỏi cõi Đâu Suất Đà Thiên xuống đầu 
thai vào lòng bà hoàng hậu Mãyã, trong dòng Thích Ca, vào 
hôm thứ năm ngày rằm tháng 6 năm Dậu, gồm có đủ nhiều 
việc đại phi thường. 


— Dứựt thiên thứ ba — 


ĐẢN SANH THIÊN THỨ TƯ 
(Gabbhabhinikkhammana) 


I) Tadã kra mahamãyä pure punnamI divasafo 
hatthãya: Được nghe rằng: Trong khi trước ngày rằm tháng 6 
một tuần lễ, dân chúng trong xứ Ca Tỳ La Vệ rủ nhau chơi 
cuộc vui lớn. Bà Maãya cũng trang điểm thân thể bằng vật 
thoa, rồi ngự đi du ngoạn đại lễ hết 7 ngày, đến sáng rằm, 
hoàng hậu tắm rửa xong, xuất của bố thí hết 400.000 đồng 
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Gahäpana, làm phước xong thọ thực và thọ trì trai tịnh giới, 
rồi nằm ngủ. 

2) Paccisasamaye: Đến lúc gần sáng bà được mộng 
kiến như vầy: Cả 4 vị Tứ Đại Thiên Vương đến khiên bà luôn 
cả cái long sàn đem vào trong rừng, rồi để trên một tảng đá to 
chừng 60 do tuần, dưới cây Sãla cao 100 do tuần. Khi ấy các 
thiên nữ đến mời bà đi tắm trong hồ Anotatta, kỳ mình cho bà 
rồi thoa các vật thiên hương. Trong chỗ gần cái hồ ấy có I 
hòn núi bằng bạc, có 1 cái bảo điện bằng vàng ở trên hòn núi 
bạc ấy, các thiên nữ mời hoàng hậu Mãyã vào ngủ trong kim 
điện và cho xoay đầu về hướng đông. Trong gần núi bạc ấy 
có I hòn núi vàng. Có I con bạch tượng đi trên núi vàng ây, 
khi xuống khỏi núi vàng lại lên trên núi bạc. Bạch tượng ây 
có cái vòi cầm hoa sen trắng, ré lên những tiếng lớn rồi vào 
trong bảo điện đi nhiều quanh bà 3 vòng bên hữu, rồi dường 
như húc vào hông bên phải. Đức Bồ Tát vào đầu thai trong 
giờ ấy. 

3) Dvattimsa pubbanimittäm: 32 điều hiện tượng đầu 
tiên, như Kappanäda loka dhãtu là đầu, và ánh sáng chiếu 
khắp là cuối, đặng hiển lộ các đức tánh, cũng được phát sanh 
trong khi ấy. Sáng ra, bà đến tâu hỏi điều mộng kiến với đức 
vua Tịnh Phạn, vua phán thị thần với các vị Bà La Môn vào 
đoán, các vị Bà La Môn cũng đoán đều đủ mọi điều. 


4) Sa gabbham dharatI: Lúc bà hoàng hậu thụ thai, các 
vị Tứ Đại Thiên Vương trong cõi sa bà này, tay cầm bửu 
kiếm đến hộ trì, không chỉ thế thôi, các vị Tứ Đại Thiên 
Vương trong 10 ngàn thế giới Sa Bà, cũng cầm bửu kiếm lại 
ủng hộ phô trì bà Phật Mẫu, luôn đến trọn 10 tháng. 


Về đức Bồ Tát ở trong bụng, ngài ngồi xếp bàn tay day 
mặt phía trước bụng mẹ, lưng ở phía lưng mẹ, không giông 
như người thường đâu. 
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5) Sã paripunna gabbhã: Khi thai bào của bà được tròn 
đủ, bà có ý muôn ngự vê quôc độ Devadaha là quê hương của 
bà, mới phục tấu với đức vua chồng. Hoàng đề ưng thuận và 
ngài truyền cho quan quân sửa soạn đạo ngự từ xứ Ca Tỳ La 
Vệ đến xứ Devadaha. Đến sáng rằm tháng tư bà Mãyã hoàng 
hậu từ tạ đức vua chồng, ngự đi trên cái kiệu bằng vàng, đến 
vườn Lumbimi là khoản giữa của hai nước Ca Tỳ La Vệ và 
Devadaha. 


6) Sã devĩ salavanam passantr: Khi bà hoàng hậu thấy 
rừng Sãla, thì có ý muốn dạo xem cảnh rừng ấy, các quan 
thỉnh bà vào, bà ngự đến dưới cây Sãla, tâm bà muốn nắm 
cành cây song không thể với tay tới được, khi â ấy nhánh Sãla 
liền mềm oằn xuống cho bà nắm lấy. 


Trong khi bà năm nhánh cây TỒi, ĐIỜ. chuyền bụng 
(Kammajaväta) cũng cử động lên. Các người hầu hết rõ cớ sự 
bèn lấy màn che quanh dưới cây Sãla rồi ra phía ngoài. 


_ Chư Thiên trong 10 ngàn thế giới cũng hồi hộp trong 
nơI ây. 


Đức bồ tát đản sanh ra khỏi lòng mẹ, thân thể sạch sẽ 
tôt đẹp, trong năm Tuât, tháng tư, ngày trăng tròn bữa thứ tư. 


7) Tasmim khape: Trong khi đức Bồ Tát sanh ra có hai 
vòi nước nóng và lạnh chảy lại rửa vật bắt tịnh trong thai. Cả 
4 vị trời trong cõi Phạm Thiên Suddhäãvãsa cũng xuống rước 
đức Bồ Tát với thứa vải (như lưới) bằng vàng. Tứ Đại Thiên 
Vương cũng rước Bồ Tát từ tay các Phạm Thiên. Các tỳ nữ 
rước đức Bồ Tát từ tay của Tứ Đại Thiên Vương. 

Đức Bồ Tát rời khỏi tay của tỳ nữ đứng hai chơn trên 
đất. Vị Phạm Thiên đem cái lọng trời căn che hộ, Suyäma 
Thiên Vương cũng lây cái quạt quí đến quạt, I vị trời cầm 
các ngọc quí, 1 vị trời cầm đôi giày bằng vàng, 1 vị trời nâng 
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cái mão, cả 5 món Kakkudha ấy thấy rõ rệt trước mắt đông 
ngƯỜi. 

8) Uttarä bhimukho: Bồ Tát đại nhơn đứng trên mặt đất 
hướng về phía bắc ngự đi 7 bước rồi tuyên lời Asabhiväcä, 
ngài ngự trên đất hiển hiện như ngự trên hư không, quí thể 
chưa được che bằng y phục cũng hiền hiện như ngài đã trang 
sức bằng y phục, Bồ Tát là hài nhi song hiển hiện như 1 đồng 
tử 16 tuổi. 

Tuyên lời Asabhiväca là: 

AggohamasmIL lokasmim, seftho jettho anutftaro, 
ayamantimame JãtI, natthi dãni punabbhavotI: Ta đây cao hơn, 
trong cõi thế gian, quí báu tuyệt vời, cao thượng hơn trời, 
cùng các Long Vương, trong đường ba cõi, không người nam 
nữ, có Ba La Mật, bằng như ta đâu: Đây là kiếp chót, ta hắn 
thoát ly, không kế sanh nữa, cõi (bhava) hằng xoay vần, ở 
trong vực sâu, chẳng có nữa đâu. 


9) Tasmim jãtã divase: Trong ngày đức Bồ Tát đản 
sanh đó, có 7 món đông sanh (SahaJata vatthu) I lượt là: 


. Nàng Da Du Đà La (Yäsodharä) 

. Đức Ananda (con của ông hoàng amiftodana) 
. Ông hạ thần Sa Nặt (Channä) 

. Ông hạ thần Kã|u dãy. 

Con ngựa thần Kiền Trắc (Kanthaka) 

. Cây đại bồ đề (Bodhi) 

Bồn hầm châu ngọc. 


=ẰŒœ:.+®>C©)k) — 


Sai 


Hằm số 1 tên Saikhanidhi, bề miệng rộng l gavuta. 
Hằm số 2 tên Elanidhi, bề miệng rộng nữa do tuần. Hầm số 3 
tên Uplanidhi, bề miệng rộng ba gãvuta. Hầm số 4 tên 
Pundarikanidhi, bề miệng rộng 1 do tuần. Cả 4 hầm bề sâu 
luôn đến đáy của quả đất. 


15 


Khi ấy các hoàng tộc của cả 2 nước rất vui mừng thỏa 
thích, rước đại sĩ và bà hoàng hậu trở vào thành Ca Tỳ La Vệ. 


— Dựt thiên thứ tư — 


CHIÊM TƯỚNG THIÊN THỨ NĂM 
(Lakkhana parIggahana) 


1) Tam divasam tävattimsã deväa attamanã: Trong ngày 
đức Bồ Tát đản sanh Ấy, Chư Thiên ở trên cối trời Đao Lợi, 
nhứt là đức Ngọc Hoàng có lòng vui mừng bàn luận với nhau 
rằng: Đức hoàng tử của vua Tịnh Phạn đã đản sanh đó, sẽ đắc 
thành Phật toàn giác, ngài sẽ thuyết pháp luân, chúng mình sẽ 
được thấy Phật chăng sai, Chư Thiên ấy mới cùng nhau chúc 
tụng bằng. lời Sãdhu lành thay, và làm lễ vật cúng dường 
nhiêu vô số, khắp cả thiên giới. 


2) Tasmim samaye kã]adevilo nãma tãpaso: Khi ấy ông 
đạo sĩ tên Kaãla đêvila là người đắc 8 định có nhiều thần 
thông, là thân đạo sư của vua Tịnh Phạn, được nghe tiếng của 
Chư Thiên như thế bèn ra khỏi điện divãvihãra xuống khỏi 
cõi trời và đến chỗ của hoàng đế Suddhodana cung chúc rồi 
hỏi rằng: Đại vương đã đản sanh Đông cung rồi phải không? 
Bản đạo muốn thấy. 


Đức vua phán cho nhũ nữ bồng hoàng tử ra đặng làm lễ 
đạo sĩ. Khi ấy 2 chân của Bỏ Tát lại để lên trên đầu của đạo sĩ, 
ông đạo sĩ thấy việc lạ thường bèn đứng dậy chấp tay cung 
kính đỡ dưới bàn chơn của Bồ Tát. Đức vua Tịnh Phạn thấy 
rồi cũng lễ bái con mình với sự nhận thấy rằng như vị đại 
Phạm Thiên. 

3) Tãpaso lakkhana sampattim disvã: ông đạo sĩ thấy 
tướng mạo đầy đủ của đức Bồ Tát thì quan sát rằng: Hoàng 
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Tử này có đắc quả chăng? Được biết rõ bằng tuệ giác như 
vầy: “Hoàng tử nây sẽ được giác ngộ thành Phật không còn 
nghỉ ngờ nữa”. Đến khi biết rõ như thế xong thì cười rồi trở 
lại khóc. Người ta hỏi nhân â ấy, ông đạo sĩ mới nói rõ nhân ấy 
rằng: Bần đạo cười đó bởi sự mừng thái tử này đắc thành 
Phật, còn bần đạo khóc đó do ý nghĩ tủi phận mình rằng: Bần 
đạo là người bất hạnh, không kịp gặp trong lúc đông cung 
đắc thành Chánh Giác. 


4) Tato tapaso: Kế đó ông đạo sĩ nghĩ tiếp nữa, thấy 
người cháu tên Nãlaka sẽ kịp nên cung chúc từ tạ rồi đi đến 
nhà em gái của ông và bảo em gái kêu cháu Nalaka lại, ông 
đạo sĩ báo tin rằng: “Này cháu Nãlaka, vị thái tử của vua 
Tịnh Phạn sẽ đắc thành một vị Phật, cháu là người phùng thời 
Phật, cháu hãy tu trong ngảy nay đi. 


Na|ka thanh niên khi nghe lời cậu liền nhận chịu, nên 
dứt bỏ tài sản đi xuất gia, đặc biệt chú ý đến đức đại Bồ Tát, 
đắp tam y mang bình bát vào ở trong rừng. 

Riêng về ông đạo sĩ đến khi chết thì được sanh trong 
cõi trời vô sắc giới (do nhờ quả báo của thiền định vô sắc). 

5) Bodhisatto Pañcaharh nikkhanto: về đức Bồ Tát, kế 
từ ngài sanh được năm bữa, đức phụ hoàng đặt tên nên ngài 
phán cho trần thiết hoàng thành rãi bằng các thứ hoa, đức vua 
cho nấu đề hồ (cơm sữa), rồi ngài cho hội cả hoàng tộc và 
triều thần, vua cho thỉnh 108 vị Bà La Môn đặng dâng cúng 
vật thực ngon quí, xong rồi đưa về chỉ lưu lại 8 vị có tên chắc 
chắn là: 1. Rãma. 2 Lakkhana. 3 Yanna. 4 Dhaja. 5 Bhoja. 6 
Sudatta. 7 Luyama. § Kondañña. Toàn là bậc học rộng nhớ 
nhiều trong Tam Phệ Đà hơn tất cả vị Bà La Môn khác. 


6) Te brahmana: Cả 7 vị Bà La Môn ấy đưa lên hai 
ngón tay và đoán bằng hai nẻo như vầy: Tâu đại vương, đông 
cung đủ có 32 tướng tốt này, hắn hiệp theo hai đường lối, 
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nghĩa là: Nếu hoàng tử ở tại gia sẽ được làm vua chuyền luân 
minh vương hiệp pháp; Nêu ngài xuât gia sẽ đặc thành A La 
Hán Chánh Đăng Chánh Giác trong thê gian. 


Tesam pana daharo kondañño: Riêng về ông Bà La 
Môn Kiều Trân Như là người trẻ hơn các ông Ấy, thấy tướng 
mạo đây đủ rồi thì chỉ đưa lên 1 ngón tay đoán răng: “Vương 
nhi này không ở tại gia đâu; chắc hắn xuất gia đắc thành 
Phật”. 


—Dựt thiên thứ năm— 


TÔN VƯƠNG THIÊN THỨ SÁU 
(Rãjã bhiseka) 
I) Athassa nanam ganhantä sabblalokassa attha 
saddhikattäa saddhatthoti nanam akamsu: Khi ây các vị Bà La 
Môn đặt tên cho Bồ Tát là Siddhattha (Tât Đạt Đa). 


Bởi cớ Bồ Tát là người thành tựu lợi ích đến tất cả 
chúng sanh trong thê gian. Về sau lại, đức Bô Tát được gọi là 
Gotama (Cù Đàm) do kêu theo cái họ Cù Đảm. 


_ Đức vua phán hỏi các thầy Bà La Môn rằng con của 
trâm thây cảnh tượng thê nào mới ổi xuât g1a? 


_ Các vị Bà La Môn tâu rằng: Con của đại vương thấy 4 
điều hiện tượng là: Người già, người đau, người chết, thây tu. 


2) Tam sutvã rãjã: Đức vua nghe lời các thầy Bà La 
Môn tâu xong bèn bảo thị thần rằng: “Kể từ ngày nay đi các 
ngươi không nên cho những hạng người có trạng thái như vầy 
vào gần con trẫm”, rồi ngài định chỗ canh phòng xa chừng 1 
Gãvuta (lỗi 4 cây số) trong mỗi hướng, đặng không cho hạng 
người như thế, vào trong tầm con mắt của Bồ Tát. 
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3) Atha te brahmanä: Kế đó các ông Bà La Môn căn 
dặn các con của mình rằng: chúng ta đã già rồi, Thái Tử của 
đức vua Tịnh Phạn chắc được đại ngộ thành Phật toàn giác, 
chăng sai đâu. Hễ khi vị đông cung đó đi tu đắc đạo rồi, các 
con nên vào tu trong đạo của đức Phật đó đi. 


Cả 7 vị Bà La Môn đến khi tuổi thọ được đi đầu thai 
tùy theo cái nghiệp của mỗi người. 
Riêng phần vị Kiều Trần Như không đau ốm chỉ, cũng 


được sống còn và sau xuất gia tu làm đệ tử Phật được đắc đạo 
đầu tiên. 


4) Dve asiti ñatiganä: Về hoàng thân cả 2 bên 80 ngàn 
hai lần, đều hứa với nhau rằng: Tất Đạt Đa hoàng tử này đắc 
thành Phật làm vua CHUYEN LUẬN Thánh Vương chăng 
hạn, chúng mình sẽ biếu mỗi người một đứa con trai đều 
nhau cả. 


Về bà hoàng hậu Mãyã, kể từ ngày sanh sản vừa qua 
được 7 bữa thì bà thăng hà, phi thăng lên cõi trời Đâu Suất 
Đà. Chẳng phải bà lìa trần vì lý đo sanh đức Bồ Tát, chính là 
vì hết tuổi thọ chắc hãn. 


5) Nanda kumãro: Hoàng tử Nanda nhỏ hơn Bồ Tát 2, 3 
ngày, khi Nan Đà hoàng tử được sanh ra thì bà PaJapati 
GotamT giao cho nhũ nữ, còn bà thì đảm đương phận sự nhũ 
bổ cho Bồ Tát luôn khi. 


Atthekada raJa: Một hôm nọ, đức vua phán cho thị thần 
sửa soạn trong nước, lúc ngài ngự đi làm lễ hạ điền, truyền 
cho đem Đông cung theo nữa, vua ngự đi chung với các Bà 
La Môn, trưởng giả và triều thần tất cả. 


6) Tato avidũre: Gần nơi chỗ cày ấy có một cây trâm 
Qambi), cành lá sum xuê dày kín như cái trại. Vua bảo soạn 
chỗ cho Bồ Tát nằm dưới cây ây. Rồi đức vua ngự xuống cày 
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ruộng, các tỳ nữ cho Bồ Tát ngủ rồi thì rủ nhau đi xem vua 
cày. 

Đức Bồ Tát nhìn không thấy có ai cả, ngài thức dậy 
ngôi tĩnh tọa nhận định lây sô tức quan (Anäpanassati) làm 
cho sơ thiên phát sanh. 


Các tỳ nữ trở lại xem thấy Bồ Tát ngồi bèn đi tâu vua, 
ngài ngự đên thây thân thông lạ (Patihariya) nên lễ bái Thái 
Tử I lân nữa. 


7) Rãjã kammante payojeïväã: Đức hoàng đề Tịnh Phạn 
cày xong, đên trời chiêu ngài đem Bô Tát ngự vào đô thành. 


Bô Tát nên 7 tuôi, đức vua phán hỏi các quan răng: Trẻ 
7 tuôi thích cái gì? Các quan tâu: Trẻ nên 7 ưng chơi nước. 
Đức vua cho đào hô PokkaranI. 


Khi ấy cảm động đến chỗ ngự của vua trời, ngài liền sai 
thiên sứ Vessa Kamma xuống hóa hiện để hiến cho. Vị trời 
đó xuống hóa I cái hồ bằng 7 báu. 


8) Tato patthaya mahãsatto: Bắt đầu từ đó, Bồ Tát cứ 
ngự đến tắm chơi trong hồ ấy luôn đến lúc 16 tuổi. 


Đức vua mới cho thợ tạo 3 cái bảo điện xứng với 3 thời 
tiết là: 1 cái 9 từng thích hợp cho mùa lạnh (Hemantã), 1 cái 
5 từng thích hợp cho mùa nắng (Gimha), I cái 3 từng thích 
hợp cho mùa mưa (Vassana). Khi làm xong, đức vua hạ chỉ 
đến các vị vương tước dòng Thích Ca đem con gái đến hiến, 
các vị vua đáp răng: Thái Tử chỉ có sắc thân xinh đẹp, nhưng 
không hiểu biết về văn võ. 

9) Rãjã puttassa santkam gantvä: Vua Tịnh Phạn rõ 
biết rồi, liền ngự đến chỗ của con dạy về theo tự sự. 


Bồ Tát tâu rằng xin Phụ Vương cho hội hoàng tộc đi, 
con sẽ biêu diễn thi tài cho xem. 
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Đức vua cho hội tất cả thân tộc, rồi cho Bồ Tát cử cây 
cung nặng ngàn cân khi bắn tiếng vang dội lạ thường. Các 
Thích Ca vương sợ sệt nên trang điểm con gái đem đến hiến, 
hoàng nữ tất cả là 4 vạn, đức vua cho làm lễ tôn vương và 
sính hôn giữa đông cung với nàng Da Du Đà La làm chánh 
hậu trong năm Sửu, Bồ Tát chung an hưởng vui thú trong 3 
cung điện ấy xứng hợp theo thời tiết. 


—Dwựt thiên thứ sáu— 


XUẤT GIA THIÊN THỨ BẢY 
(Mahã bhinikkhamana) 


I) Athekadivasam bodhisatãä uypana bhũmim 
gantukãmo: Về sau có một hôm nọ, đức đại Bồ Tát muốn ngự 
đi dạo hoa viên, ngài bảo xa phu soạn sửa xe thắng vào hai 
cặp tuấn mã, Bồ Tát lên ngồi trên vương xa có cả đoàn tùy 
tùng theo hầu ngự vào vườn thượng uyên. 


Kế đó vị trời trên cõi tịnh cư hóa hiện ra một người già 
lụm cụm đi ngay tới trước mặt, Bô Tát và xa phu thây rõ rệt 
Bô Tát phán hỏi thì xa phu tâu đủ mọi sự. 


Bô Tát có sự kinh cảm nên ngài bảo đánh xe chở vê. 


2) Puneka divassam: Một hôm sau nữa, ngài ngự đi 
thấy một người bịnh đau giãy giụa, và ngài ngự đi lần thứ ba 
nữa, được gặp một người chết, phán hỏi xa phu thì người ấy 
cũng giải đáp đủ mọi lẽ. Ngài có sự kính cảm trong lòng nên 
bảo quay xe về. 

Lần thứ tư, Bồ Tát ngự đi thấy người có tướng mạo 
xuất gia tu hành, ngài phán hỏi thì xa phu cũng tâu T ý nghĩa. 
Chàng xa phu sở dĩ giải đáp được 4 pháp kích thích tối cao ấy 
là do trời Saddhã Vãsa chuyền tâm (khiến nói). 
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Bồ Tát nghe xong có tâm hoan hỉ trong phẩm hạnh xuất 
gia, nên ngài ngự thắng vào vườn thượng uyên, đến nơi ngài 
xuông hồ tắm một cách vui tươi, tắm xong lên ngồi trên tản 
đá mong được vật trang phục visa kamma thiên thần hóa làm 
người thợ cúp để sửa soạn cho. 


Đức Bồ Tát ngự đi đạo vườn hoa cách khoảng 4 tháng 
một lân. Bởi đức Phật thây chúng ta tuôi thọ ít. 


3) Tasmim khane: Khi ấy bà Da Du Đà La cũng hạ 
sanh hoàng nam Raãhula, Phụ vương đưa sứ đến báo tin cho 
Bồ Tát biết. Khi thị thần tâu rõ theo vua dặn, Bồ Tát nói rằng: 
“Rãhula con là sự trói buộc lớn đã sanh rồi”. Ngài lên ngự 
trên long xa đề trở về hoàng cung, được nghe bài kệ của công 
chúa tên KĩsãgotamI như vây: 


Nibbutä nũnã sã maãtã nibbufo nũna so pIfä. 
NIbbutä nũnã sä nãrT yassäyam Tdiso pat(I. 


Người cha mẹ nào được đứa con như ngải thì sẽ được 
dứt khô chặc chăn, cũng như nữ nào được làm vợ của ngài thì 
người nữ ây, sẽ được dứt khô chăng saI. 


Đức Bồ Tát nghe xong, khởi tâm vui thích, ngài cởi lây 
chuỗi ngọc Muktã hãra ở nơi cô huệ thì đến bà Kĩsã ấy. 


4) Mahã puriso: Đức đại sĩ ngự lên bảo điện thọ thực 
xong vào long sàn ngủ yên giấc trọn canh đầu. Các vũ nữ chờ 
múa hát đến mãn giờ đều ngủ mê man cả nên thổ lộ ra . những 
trạng thái xấu coi như lõa thể, chảy nước miếng, nghiến răng 
V.V... 


Đến nữa đêm ngài thức dậy thấy sự ngôn ngang dị hình 
của đám người ca nữ, ngài có sự kinh cảm vì thấy cái bảo 
điện như đây cả tử thi, nên ngài đánh thức Sa Nặc dậy đem 
ngựa Kiền Trắc lại. Ngài ngự vào phòng cô ý đến ôm nổi con 
lên với lòng thương, song thấy bà Da Du Đà La đang ngủ để 
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tay qua trên con yÊU quý, ngài trở ra với ý nghĩ rằng: “Sau ta 
về sẽ thấy mặt con”. Ngài ra khỏi đền đài lên lưng con tuần 
mã mình dài 18 hattha (18 cái từ cùi tay ra tới đầu ngón tay). 
Ngài cho Sa Nặc nằm phía sau đuôi ngựa. Khi ngự ra ngoài 
đô thành ngài ngó trở vào trong chỗ này gọi Bất hoàng tháp 
(Anivattana cetIya). 


5) Tasmim khane mãro pãpimã: Khi ấy ma vương tâm 
ác thấy cớ sự rối bời khỏi thiên cung, ở giữa hư không cản 
rằng: Này Sĩ Đạt Ta ngươi chớ đi tu làm chi, còn 7 bữa nữa 
quả vị CHUYỂN LUẬN THÁNH VƯƠNG đến tồi. 


Bồ Tát đáp: Ta biết rồi ta không luyến tiếc đâu. 
Ma vương liền tránh xa ra. 


Còn về đức Bồ Tát có chư thiên hoan nghênh, ngài ngự 
qua khỏi 3 quốc độ là: I1 xứ Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), 2. 
Xá Vệ (Savatthi), 3. Tỳ Xá Li (Vesäli), với khoảng đường 
chừng 30 do tuần đến con rạch Anomä. Ngài hỏi thị thần Sa 
Nặc đủ mọi lẽ nên ngài giục ngựa vượt qua bờ kia sợ phụ 
hoàng cho theo kiếm. 


6) Ath bodhisatto: Khi â Ấy, đức Bồ Tát xuống khỏi lưng 
ngựa Kanthaka đến ngôi trên nông cát, và bảo thị thần 
Channa dẫn ngựa đem đồ triều phục trở về, đặng báo tin cho 
phụ hoàng. 


Channa thị thần dẫn ngựa đi khỏi một đỗi, con ngựa 
đứng tim chết bởi sự khổ vì mến Bồ Tát, cũng được sanh lên 
cung trời Đao Lợi có tên Kanthaka Thiên tử. Đức Bồ Tát 
muốn cắt tóc. 


Khi ấy cái gươm báu trên trời rơi xuống hiến cho. Ngài 
cắt tóc chỉ chừa lại chừng hai lóng tay, tóc ấy xoắn thành hữu 
chuyển (Dakkhinävatfa). Ngài nguyện cho mớ tóc đừng rơi, 
rồi thảy lên hư không. 
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Đức vua trời dùng cái hộp bằng ngọc đựng lấy đem 
nhập tháp CũlãmanI trong cối trời Đao Lợi. 


7) Bodhi satto puna cittesi: Đức Bồ Tát nghĩ kiếm tam 
y nữa. 


Kế đó vị trời Đại Phạm Thiên Ghatikara đem 8 món 
phụ tùng là y tăng già lê, y uât đà la tăng, y an đà hội, cái 
bình bát, dao cạo, ông đựng kim, dây lưng, bình lọc nước lại 
dâng. 


Đức đại sĩ nhận các vật phụ tùng rồi thọ trì cờ thánh 
nhơn là nâng đỡ tam y xong rồi ngài cho vị đại Phạm Thiên I 
cặp y phục. VỊ đại Phạm Thiên nhận đem tri vào trong tháp y 
phục (Dussacetiya) bề cao 12 do tuần, tại cõi Phạm Thiên. 


Bồ Tát đi xuất gia lúc 29 tuổi. Lúc nữa đêm thứ năm 
ngày răm tháng 6 năm Mẹo. 


_Dứt thiên thứ bảy- 


HÀNH KHỎÔ HẠNH THIÊN THỨ TÁM 
(DukkarakIriyä) 


1) Channo mati kañthakam disvã: Thị thần Channa thấy 
ngựa Kiền Trắc chết như thế, bị phát sanh sự khổ buồn tủi 
khóc lóc, khi bớt nỗi buồn thảm, liền mở đồ trang điểm nơi 
ngựa gói lại mang đi. Khi đến quốc độ Ca Tỳ La Vệ hiến nạp 
tất cả trang vật và tâu rõ tự sự cho vua Tịnh Phạn theo lời dặn 
của Bồ Tát. 

Riêng về ông Kiều Trần Như Bà La Môn nghe tin rằng 
đức đại sĩ ra xuất gia, mới đi rủ con của bảy ông Bà La Môn 
đã đoán số tướng cho Bồ Tát. Nhóm con của bảy ông Bà La 
Môn chỉ chịu theo có 4 người, cùng với ông là 5 người dẫn 
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nhau đi tu xuất gia có tên là nhóm 5 thầy Tỳ Khưu 
(PañcavagsIya). 


2) Mahã puriso anupiyambavane vasanto: Bồ Tát tu 
xuất gia xong ngự đến ngồi trong rừng Anupiyamba, ngài 
không ăn trọn 7 ngày, ngài tọa hưởng sự thú lạc của pháp 
xuất gia. 


Đến ngày thứ tám đức đại sĩ đắp y mang bát vào thành 
vương xá khât thực. Người trong quôc độ thây đức Bô Tát có 
thân thê sinh đẹp, ai nây có tâm thỏa thích quý mên cả. 


3) Rãja puriso pana: Riêng về lính nhà vua thấy đức Bồ 
Tát vào tâu với đức vua Tần Bà Sa rằng: Muôn tâu đại vương 
có I người đẹp lạ thường hạ thần không nhận ra là trời, hoặc 
đại bàng (Gruda), cản tháp bà, hoặc dạ xoa, hay là long 
vương chắng biết dạo đi khất thực trong đô thành. 


Tam sutvä rãjã: Vua nghe lời tâu của quân lính rôi ngài 
hé cửa sô dòm thây người đẹp đẽ, nên phán các quan theo dọ 
xem COI. 


4) Mahã puriso santindriyo: Đại sĩ có lục căn thu thúc 
thanh tịnh tốt đẹp ngự đi khất thực, đến khi được vật thực vừa 
một bữa, ngài ngự ra khỏi đô thành ngồi trên đôi núi Pandava, 
bắt đầu thọ thực với sự quán tưởng cho nhận thấy vật đáng 
nhờm gớm, đề dạy tâm rồi mới độ. 


Thị thần của vua theo thấy ngài ngồi độ trên đồi núi, 
liên đi về tâu cho hoảng đê Tân Bà Sa, đủ mọi lẽ. 


5) Rãjã tam sutvã: Vua nghe xong bèn ngự đến chỗ của 
Bồ Tát hỏi thăm về dòng họ, Bồ Tát tâu đủ mọi sự, Đức vua 
Tần Bà Sa hiểu rõ ngài bèn thỉnh Bồ Tát để cho phân nửa 
thiên hạ, Đức Bồ Tát không khứng chịu. Đức vua trao lời hứa 
rằng: Nếu ngài đắc đạo xin đến tế độ tôi trước. Đức Bồ Tát 
nhận lời hứa của vua Tần Bà Sa, vua từ tạ lui về hoàng cung. 
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6) Bodhisatto tasseva patiññam ditvä: Đức Bồ Tát nhận 
lời với đức vua Tần Bà Sa rồi, ngài ngự rời khỏi núi ấy đi đến 
tu theo đạo sĩ Alãra, ngài cố gắng hành đắc 7 bực Thiền Định, 
rồi ngài đến tu theo ông đạo sĩ Uddaka, ngài hành đạo đắc 
được 8 bậc Thiền Định và hỏi có pháp cao thượng tiếp tục 
nữa không? Ông đạo sĩ túng cùng Bồ Tát nghĩ rằng: “Con 
đường này không phải là đường lối giải thoát”. Ngài đến xứ 
Uravela phát nguyện về đại tinh tấn trong nơi ấy. 


7) Tena kho pana samayena: Trong khi ấy ông 
Kondañña là người đã chiêm tướng cho đức đại sĩ và rủ nhau 
đi tu lúc đó, vào nơi xóm làng khất thực rồi đến chỗ ở của 
đức Bồ Tát làm lụng hầu hạ đủ mọi việc. 


Đức Bồ Tát cô ráng thực hành pháp tinh tấn trọn 6 năm 
chưa đắc đạo, nên ngài giảm vật thực lân lân cho đên tuyệt 
thực hăn. 


Chư Thiên đem vật thực trời xuống cho vào lỗ chơn 
lông. 


Bồ Tát cố tinh tấn cho đến đổi té xỉiu trên mặt đất, vì 
tinh tân đên triệt đê là: không ăn, không uông, và không thở. 


Trong khi đức Bồ Tát té ấy, Chư Thiên ma vương thấy 
đức Bồ Tát té lâm tưởng ngài chêt, nên bay đi tin cho đức vua 
Tịnh Phạn, vua không tin, còn ma vương bay trở lại nói nhiêu 
lời biêm nhẽ rôi vê. 

Đức Ngọc Hoàng Đề Thích cầm cây đờn 3 dây xuống 
khảy, 1 sợi quá thăng bị đứt, l sợi quá đùn tiêng không hay, 
sợi lên vừa bực trung có âm thinh rât hay. 

Đức Bồ Tát có trí nhớ lại và suy nghĩ rằng; “Ta hành 
pháp tinh tấn thái quá, cho nên không giác ngộ” rồi ngài trỗi 


dậy khỏi chỗ té xỉu ấy, đến ngày sau ngài ngự đi khất thực và 
độ ngọ như thường lệ, sắc tướng cũng đây đủ như trước. 
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8) Atha kho pañcavaggiyä bhikkhu: Kế đó, 5 thầy Tỳ 
Khưu thấy Đức đại sĩ thọ thực trở lại như thế, thì nghĩ bàn 
với nhau rằng: Đức Sĩ Đạt Ta này ráng hành khổ hạnh hết 6 
năm không được giác ngộ, bây giờ thọ thực lại rồi biết đến 
bao giờ mới đắc đạo. Thôi ích lợi gì ta còn ở hầu hạ. Cả 5 
thầy Kiều Trần Như thể theo ý nghĩ mình nêu lấy tam y bình 
bát đi bỏ Bồ Tát cách xa 18 do tuần, rủ nhau đến ở trong 
vườn Lộc giả (Isipatanämigadãyavana) gần thành Ba La Nại 
VỚI SỰ an VUI. 


9) Tato mahãpuriso: Kế đó đức đại sĩ thấy 5 điều đại 
mộng, trong lúc gần sáng ngày trăng tròn Visakha (răm tháng 
tư âm lịch). Về 5 điều mộng kiến ấy như vầy: 


I.- Ngài thấy rằng quả địa cầu là chỗ nằm, núi Hi 
Mã là cái gối kê đầu, tay trái thòng xuống trong đại hải 
phía đông, tay mặt thòng xuống trong đại hải phía tây, 2 
chơn ngài thòng xuống trong đại hải phía nam. 

2.- Ngài thấy cô tranh mọc từ nơi rún của ngài lên 
đến trên hư không. 

3.- Ngài thấy loài dòi mình trắng đầu đen, bò từ 
dưới bàn chơn đến ống quyền. 

4.- Ngài thấy 4 loài phi điều màu sắc khác nhau, 
bay từ 4 phương lại hạ gục dưới chân ngài, rồi trở thành 1 
màu sắc trăng hết  thảy. 

5.- Ngài thấy răng: Ngài ngự đi kinh hành trên hòn 
núi phần rất to, song chơn ngài không lắm, nhơ. 


10) Mahãpurisopi ime pañca mahãsupine disvã: Đức 
đại sĩ thấy 5 điều đại mộng ấy rồi ngài thức dậy khỏi chỗ nằm, 
và ngài nhận biết trong tâm như vây: “Ta chắc được giác ngộ 
thành Phật”. Ngài tự đoán cả 5 điều mộng ấy rằng: 


- Sự nằm trên quả địa cầu, là hiện tượng đầu 
tiên của sự đặc thành tôi thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
(Anuttara Sammasambodhiññana). 
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- Núi Hi Mã là cái gối, là hiện tượng trước của 
sự đắc toàn giác tuệ (Sabbañnu taññãna). Sự thòng tay 
vào trong biển ấy, là hiện tượng trước của sự thuyết pháp 
luân đến cho chư thiên và nhân loại. Sự nằm ngửa, là hiện 
tượng trước của sự làm cho cái mặt chúng sanh đang úp 
(mê) được mở ngửa lên (ngộ). Sự năm mở mắt là hiện 
tượng của sự đắc thiên nhãn, sự thấy ánh sáng chói đến 
cối Phạm Thiên, là hiện tượng trước của tuệ giác 
Anävaranaññana. 

- Sự thấy tranh mọc ở từ rún là hiện tượng trước 
của sự thuyết BÁT CHÁ NH ĐẠO. 

- _ Sự thấy dồi biến hình, là hiện tượng trước của 
hàng tứ chúng đã qui y Tam Bảo cho đến trọn đời. 

- Sự thấy 4 loài chim, là hiện tượng trước của 4 
giai cấp chủng tộc vào xuất gia thực hành pháp luật. 

- — Sự thấy đi kinh hành trên núi phân, là hiện 
tượng trước của lợi lộc tứ vật dụng phát sanh đến, song 
tâm ngài không dính mắc trong tứ vật dụng ấy. 


— Dựt thiên thứ tắm — 


CÚNG PHẬT THÈN THỨ CHÍN 
(Buddha pũJä) 


1) Tena kho pana samayena uruvelãyam senänigamo: 


Trong lúc ấy, có một vùng tên Senãnigima trong xứ Ưu Lâu 
Tần Loa. Có 1 thiếu nữ tên Sujãtã là con gái của ông phú hộ 
Sena ở trong xứ ây. Nàng tuổi đã lớn nên vào cây sanh để 
nguyện vái rằng: “Nếu cho tôi được 1 người chồng dòng họ 
băng nhau, và có con trai đầu lòng y như ý nguyện; tôi sẽ 
cúng dường đại lễ đáng giá 1 ức đến ngài”. Sau lại sự mong 
mỏi của nàng Sujãtã được kết quả chẳng sai. 
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2) Tassa chabbassam dukkarakiiyam karontassa: 
Trong lúc đức đại sĩ hành khổ hạnh 6 năm, nàng SuJãtã có sự 
mong mỏi làm đại lễ đến chư thiên, nàng bảo người dẫn 1000 
con bò vào cho ăn trong rừng cam thảo. Tối lại, nàng cho lây 
sữa của 500 con đem cho 500 con, không lây uống, nàng cho 
chia phân nữa cứ như thế này mãi, chỉ còn tám con, nàng làm 
như thế nầy đặng cho sữa ấy có vị ngọt. 


3) Visäkha punna divase pãtova: Nàng Sujãtã nghĩ rằng, 
sáng mai nầy ngày trăng tròn Visakha, ta làm đại lễ đến vị 
thiên thần hộ trì nơi cây sanh. Đến sáng lên nàng cho nặn sữa 
của 8 con bò; trong khi đưa đồ đựng vào gần vú của bò, sữa 
tự chảy. 


Tam acchariyam disvã: Nàng Sujãtã thấy việc lạ 
thường như thế, liền tự tay đem sữa đô vào đồ dựng mới, tự 
tay nhúm lửa đặng sửa soạn nấu cơm sữa (Madhu pãyãsa). 
Cơm sôi cũng hướng quanh phía hữu không rơi ra ngoài nội 
hăn. 


4) Tasmim khane cattäro maharãJano: Khi ấy có Tứ Đại 
Thiên Vương xuống hộ trì, vị đại phạm xuống căn dù che. 
Trời Đề Thích xuống hộ trì. Chư thiên trong cả Sa Bà thế giới 
cũng đem phẩm vị chư thiên xuống để vào trong cơm sữa do 
oal lực của mình. 


Nàng sujãtã thấy việc lạ thường như thế nên kêu cô 
giúp việc Punnà lại bảo rằng: Punmnà ơi, ngày nay chư thiên 
có lòng hoan hỉ với mình lắm, sự lạ thường như thế ta chưa 
từng thấy nàng hãy đi quét ở dưới gốc cây sanh của thiên 
thần trú cho sạch. Cô Punnà vâng lời của nàng Sujãtã đi quét 
ngay. 

5) Bodhisatto tassã rattiyä accayena: Đến khi trời đêm 
đã qua, đức Bồ Tát cao thượng ngài rửa ráy xong ngôi chờ 
lúc đi khất thực nên ngài ngự đến an tọa dưới cội cây sanh. 
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Khi ấy cô tớ gái đi đến, được thấy đức đại Bồ Tát ngồi 
chiêm nghiệm cõi thế, hướng mặt về phía đông, có hào quang 
tủa ra với màu sắc như vàng, thì nhận định rằng: Hôm nay vị 
thiên thần của mình gián khỏi ngọn cây để chờ thọ vật cúng 
với tự tay ngài. Cô ấy có lòng vui mừng lắm trở về báo tin 
cho nàng SuJãtã. 


6) Sujãtã tassã vacamam sutvã: Nàng Sujatã nghe lời 
của cô Punnã thì vui lòng và đáp rằng: Nếu quả như thế thật, 
kể từ ngày nay, nàng hãy được ở địa vị là con gái của ta. Rồi 
nàng cho đồ trang sức tốt đến cô Punnä vừa phải, và cho lấy 
cái đồ bằng vàng đáng giá 100 ngàn để cơm sữa, lấy cái khác 
đậy và bao phủ bằng vải trăng. Nàng Sujãtã sửa soạn xong 
cho cô Punnä đội theo phía sau, cùng đến cây sanh, cũng thấy 
đức Bồ Tát an tọa dưới cây ấy liền dâng cơm sữa đến ngài. 
Cái bình bát đất của vị Phạm Thiên Ghatikãra dâng cũng mắt, 
đức Bồ Tát kiếm xem không thấy cái bát. 


7) Sä bodhisattassa akaram sallakkhetvä: Nàng SuJãtã 
nhận biết thể cách của đức Bồ Tát, nên nàng dâng luôn cả cái 
đồ dựng bằng lời rằng: Ý nguyện của tôi được thành tựu rồi, 
tôi xin dâng cơm sữa (đề hồ) luôn cả cái mâm bằng vàng này, 
xong nàng lui ra. 

Còn về đức đại sĩ thì đứng dậy khỏi chỗ và đi hữu 
nhiễu cây sanh ba vòng, rồi ngài cầm lấy cái mâm vàng ấy 
ngự đến rạch Ni Liên NerañJara. Đến chỗ ngài để mâm cơm 
trên mé rạch, ngài mới ngự xuống tắm, khi trở lên đắp M 
chỉnh tề rồi ngài ngồi day vê hướng đông, vắt cơm sữa thành 
49 vắt lớn bằng hột thốt nốt (vừa tay ngài). 


8) So paribhuñjana pariyosane: Đức Bồ Tát độ hết rồi 
Bồ Tát nắm lấy cái mâm bằng vàng ngài nguyện rằng: Nếu ta 
đắc thành Phật chắc chắn trong mgày nay thật, xin cho cái 
mâm nầy trôi ngược dòng sông, rồi ngài thả vào trong rạch. 
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Bhãjana ấy hình như có thức tánh nên trôi ngược dòng 
nước đặng biểu diễn hiện tượng của toàn giác tuệ 
(Sabbaññutaññan3). 

Đến khi trôi ngược được 80 thước tay (từ cùi chỏ đến 
ngón) rồi chìm xuống gần chỗ của Long Vương Kà|a đụng 
vào 3 cái bhaJana, của 3 vị Phật quá khứ, nghe kêu côn cản, 
rồi lặn xuống dưới 3 cái ấy. 

9) Kã|anagarajã tam sutvã pabujjhitvã: Long Vương 
Kãla nghe Bhajana đụng nhau mây tiếng thì thức giâc dậy 
nghĩ răng: Hôm qua Phật thành I vị, nay Phật thành I vị nữa, 
rồi đi gần đến cái Bhãjãnã vàng, khen ngợi ân đức của Phật. 

Riêng đức Bồ Tát nghỉ lưng tại trong rừng Sãlã gần mé 
rạch, đến chiều lại ngài rời khỏi rừng ấy. Tất cả chư thiên làm 
lễ cũng dường bằng tràng hoa. Các loại cây và dây dọc theo 
hai bên đường đều trổ hoa cúng dường. Tất cả chư thiên 
trong 10 ngàn thế giới tán dương bằng lời Sãdhu lành thay, 
và rải hoa cúng dường. Ngài ngự thắng đến cây bồ đề. 


10.) Tamim samaye: Trong khi Ấy, ông Bà La Môn 
Sotthiya là người bứt tranh, thây đức Bô Tát liên dâng I mớ 
tranh. 


Đức Bồ Tát tiến đến cây bồ đề đi quanh rồi ngôi phía 
nam, phía tây, phía bắc ngài xoay mặt vào cây bồ đề. Cõi Sa 
Bà trong mây hướng â ấy rung động dường như tâu rằng: Chỗ 
này không phải là nơi phát sanh bô đoàn (Pallanika) đâu. Đức 
Bồ Tát hiển nhân ấy rồi ngài ngự qua hướng đông, day mặt 
về hướng tây thì không có sự rung động. Bồ Tát nhận biết 
rằng: Chỗ này là nơi phát sanh. bồ đoàn, rồi ngài trải lót mớ 
tranh. Cũng chăng phải do giống tranh phát sanh bồ đoàn 
được, chính là cái bảo tọa Vajira, nghĩa là chỗ ngồi bằng 
ngọc Vajirä cao 14 thước tây (Hattha) cũng mọc lên trong khi 
ây. 
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11) Bodhi satto ratana pallaaikam disva: Đức Bồ Tát 
thấy cái bồ đoàn ngọc, rồi lên an toạ thệ nguyện pháp tinh tấn 
hiệp theo 4 chi là: Da, gân, xương, máu, của ta hãy khô hết đi, 
nếu ta không giác ngộ, sẽ không dậy khỏi bồ đoàn này. Ngài 
nguyện xong bèn quay lưng trở vào cây bồ đề cao 50 Hattha. 
Khi ây đức vua trời Đề Thích cầm cái kèn (sankha) xuống 
thôi cũng dường. Càn Thát Bà Thiên Tử đem đờn đến khảy 
cúng dường. Suyãma Thiên Tử lấy cái quạt trời đến quạt 
cúng dường, Sahampatï Phạm Thiên lấy cây tàng lại che cúng 
dường, Kàla Long Vương cũng đem nàng thiếu nữ lại múa 
cùng dường, chư thiên trong I muôn cõi Sa Bà đem thiên hoa 
đến cúng dường và táng dương Sãdhu đến đức Bồ Tát đều 
nhau cả rồi đứng hầu trong nơi ấy . 


— Dứt thiên thứ chín — 


THẮNG MA VƯƠNG THIÊN THỨ MƯỜI 
(Mãra viJaya) 


1) Tasmim samaye mãro devaputto: Trong khi ấy, Ma 
Vương Thiên có tâm ác, nghĩ trong tâm rằng: Sĩ Đạt Ta 
hoàng tử nầy mong đặng vượt trình độ của ta, bây giờ ta 
không để cho vượt qua đâu, nên Ma Vương tập họp quân 
binh kéo đến. Về ma binh đó bề dài và bề ngang dày tới 12 
do tuần, ma binh đứng đông đặc đầy khắp cả, và bề cao độ 
chừng 9 do tuần, tiếng hét la của ma vương chúng đó vang 
đội xa cả 100 ngàn do tuần, dường như long động cả trái đất. 


2) Mãradevaputto paññãsãdhikayoJana sagubbe dham: 
Thiên ma cưỡi con voi Girimekhala bê cao 150 do tuần, hóa 
ra 1000 cánh tay cầm. đủ khí giới, còn ma binh cũng biến thân 
hình dị kỳ có màu sắc xanh trắng v.v... tay cầm những khí 
giới lạ. Ma binh có loại mình thú đầu Dạ Xoa, nhóm khác lại 
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mình Dạ Xoa đầu như tấu thú ph cầm v.v..., có thân hình 
cao to hì hợm khác nhau, có kẻ I Gavuta 2 Gãvuta, 3 Gãvuta, 
hoặc có kẻ cao cả I do tuân, đêu đi ngay đên nơi bô đê tràng. 


3) Mare bodhimandalam asampatte: Đang lúc cả Ma 
Vương và quân binh chưa đến gần bồ đề tràng. Tất cả chư 
thiên trong I0 ngàn cõi Sa Bà thế giới đều lại hầu đức Bồ Tát, 
chỉ là nghe tiếng hét la của ma vương thì tâu thoát đi nơi khác 
cả. Riêng đức vua trời Sakka câm cái kèn sankha giấu ở sau 
lưng chạy tuốt lên đứng trên núi Sa Bà (Cakkaväla). Đại 
Phạm Thiên cũng chụp đầu cây tàng bay đi. Long Vương 
Kãla cũng dẫn đoàn thiếu nữ độn thổ bề sâu tới 500 do tuần, 
đến cõi rồng nhắm mắt nằm. 


Khi chư thiên trốn mắt hết, đức Bồ Tát chỉ ngồi 1 mình, 
dường như Đại Phạm Thiên ngôi trong bảo điện, chăng sợ 
Ma Vương ây. 


4) Attha mãro attano parisam ãha: Kế đó Ma Vương hô 
to bảo quân binh là tùy tùng của mình rằng: Nầy các ngươi ơi, 
không người nào sánh với Sĩ Đạt Ta ngay trước mặt được, 
chúng ta chỉ đi vào được bên phải bên trái và sau lưng thôi. 


Sĩ Đạt Ta xem thấy 3 hướng chư thiên đã chạy đi mất 
cả, và thấy ma chúng đặc nghẹt ở hướng bắc, nên ngài nghĩ 
rằng: Chúng sanh ây chạy cả rôi bỏ lại Ï mình ta, cha mẹ anh 
em thân bằng quyến thuộc 1 người cũng chăng có, thập Ba la 
mật (Pãramï) đấy chính là người tùy tùng của ta đã từ hằng 
lâu rồi. 

Bồ Tát nghĩ đến 10 pháp Pãramĩ xong rồi ngài ngồi 
thản nhiên. 

5) Attha mãro devaputto: Kế đó, Ma Vương thiên hóa 
ra trận gió nôi lên với ý nghĩ rằng: Ta sẽ làm cho Siddhattha 
chạy rời khỏi với luồng gió này. Gió ấ ấy mạnh lắm có thể thôi 
cho bẻ gảy hòn núi to được. Khi lại đến đức Bồ Tát thì dầu 
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cho cái chéo y của ngài cũng không thể thổi cho cử động 
được. Tiếp theo đó, Ma Vương thiên hóa ra mưa lớn, mưa 
cục đá, mưa khí giới, mưa lửa than, mưa tro nóng, mưa đất 
cát, mưa bùn, hoá làm cho mù mịt cả tứ phương, tất cả trạng 
thái ấy, không thể hãm hại đến đức Bồ Tát, trái lại biến ra 
hương hoa cúng dường cả. 


6) Evam mãro imahi navahi vãtavasyäa dĩhi: Ma Vương 
không thể làm cho đức Bồ Tát chạy đi bởi cớ 9 cách như gió 
và mưa v.v... được, cho nên bảo quân binh vào chụp bắt đức 
Bồ Tát giết chết hoặc đuổi cho chạy khỏi đi. Còn Ma Vương 
thì tay cầm cả ngàn khí giới, cưỡi voi lướt vào gần nói rằng: 
Này Siddhattha, ngươi hãy dậy rời khỏi bồ đoàn quí (ngọc bệ) 
này, ngọc bệ này không đáng được cho ngươi đâu. Ta mới 
đáng được chứ. 


Đức Bồ Tát đáp rằng: Nầy ma ạ, 30 pháp Ba La Mật, 5 
pháp Đại Thí (Mahã pariccäga), 3 pháp hành (Cariyä), ngươi 
chăng tu tập, hắn bồ đoàn này không phát sanh để cho ngươi 
đâu, cái ngọc bệ nầy phát sanh do Pãrami của ta đấy chứ. 


7) Mãro pãpImà rasi gamãnaso: Ma Vương có tâm ác 
khi nghe lòng càng sôi nổi năm vật bén có mũi nhọn phóng 
ngay đến đức Bồ Tát. Về khí giới ấy lại thành cái trần túc ở 
trên chỗ ngồi của Bồ Tát còn ma binh xách cả cái to như trái 
núi quăng vào cũng đều biến thành tràng hoa cúng đường. 


Tất cả chư thiên trốn chạy bỏ đức Bồ Tát lên đứng trên 
núi Sa Bà, trong lúc chờ đợi bàn nghĩ với nhau như vây: Có 
lẽ Siddhattha đó đã bị tiêu hoại vì tay của Ma Vương rồi 
chăng? 


Đức đại sĩ nghĩ rằng: Bồ đoàn phát sanh đến cho chư 
Bồ Tát trong ngày gần giác ngộ, đã phát sanh lên cho ta rồi, 
nên ngài hỏi Ma Vương rằng: Ai là băng chứng của ngươi? 
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Ma vương đáp răng: Tất cả ma binh đây là người làm 
chứng của ta. 


Đức Bồ Tát tiếp rằng: Ma Vương ơi, bằng chứng của 
ngươi thật toàn là có tác ý (cetana). 


Chăng có ai là người chứng cớ của ta cả. Ngài nghĩ 
tưởng đến sự thí mà ngài đã tạo trong lúc sanh làm 
Vessantara, nên ngài đưa cánh tay từ trong y ra, chỉ ngay quả 
địa cầu và đáp răng: Ma Vương ơi, cõi đại địa này là vật 
chứng của ta. 


Trái đất liền vang động nghe tiếng lên, đường như tâu 
răng: chúng tôi là nhơn chứng của ngài. 


8) Tato mahã puriso: Kế đó, đức đại sĩ quán tưởng đến 
sự bố thí Ba La Mật, mà ngài. bố thí con voi trong kiếp 
Vessantara, thì con voi Nã|ãgirT â ấy chẳng còn đương cự, quỳ 
SỤp xuống trên mặt đất, còn Ma Vương đưa cả ngàn cánh tay 
lên trên trán, tán đương bằng kệ ngôn như vầy: 


Namo te purIsäJañña, namo te purIsuttama, 
Sadevakasmim lokasmim, natthi te pati puggalo, 
Tuvam buddho tuvam satthã, tuvam marabbibhamumi, 
Tuvam anussaye chinno, tinno tãresi mam paJJanti. 


Ngưỡng bạch ngài là người cao thượng, tôi thành kính 
lễ bái ngài. Bạch ngài là bậc tối thượng, tôi xin đảnh lễ ngài. 
Trong cõi người và cõi trời không ai sánh bằng, ngài là đẳng 
Phật Đà, ngài là tối thượng sư và ngài là người có trí tuệ vượt 
trên Ma Vương, ngài đã cắt đứt nghĩa là thoát khỏi các pháp 
thùy miên và làm cho trời người giải thoát cả pháp ấy. 

Ma Vương tán lễ xong thì bay mất đi, ma binh cũng 
bay tứ tán. 
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Về chư thiên thấy Ma Vương chạy mất như thế, nên 
bàn soạn với nhau rằng: Ma thua đức đại sĩ rồi chạy mất cả, 
ngài Tất Đạt Đa của chúng ta toàn thắng Ma Vương rồi. Nghĩ 
xong cùng nhau đem hoa hương xuống tận nơi bồ đoàn với 
lòng hân hoan và tung hô sự toàn thắng đều nhau cả. 


—ĐDứt thiên thứ I10— 


GIÁC NGỘ THIÊN THỨ 11 
(Abhi sambodhl) 


1) Mahã puriso suriye anatthangate, evam mãräbalam 
vidham setvä: Trong khi mặt trời chưa tắt, đức đại sĩ diệt trừ 
ma chúng bằng pháp Ba La Mật xong rồi, lá bồ đề có màu sắc 
như ngọc Ba Bà La cũng rơi xuống cúng dường. 


Đến lúc canh đầu (Patthama yãma), đức Bồ Tát đắc 
Túc Mạng Minh hoặc Túc Mạng Giác (Pubbeni vãsã 
nussatIññãna). Nghĩa là do năng lực ngài ức niệm các kiếp đã 
từng sông trong các kiếp lâu xa; Ngài nhớ được từ l kiếp, Z. 
kiếp, trăm ngàn vạn ức, triệu kiếp, và hoại kiếp 
(Samvattakappa), thành kiếp (Vivatta kappa), ngài biết luôn 
cả về thể trạng (äkãra), dòng giông, vật thực, sự thọ khổ, và 
biết luôn cả tuôi thọ nữa. 


2) Majjhima yãma samanantare: Đến canh giữa, ngài 
trau luyện về thiên nhãn, đắc tử sanh tuệ (Cutũpapätaññãna), 
dùng con mắt thiên xem sự chết và sanh của chúng sanh có 
thấp hèn, Cao Sang, sắc thân xinh đẹp, sắc thân xấu xí, có 
hành trình tốt hoặc xấu v.v.., đều do sự hành động theo như 
thị nghiệp (Yathakamma). Nghĩa là thấy Tăng: Ở những 
chúng sanh nầy gồm có thân trược hạnh, khâu trược hạnh, ý 
trược hạnh là người chê bai các bậc thánh nhơn, là người tà 
kiến, gìn giữ cái nghiệp tà kiến. Khi rã tan thân thể thì đọa 
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sanh vào ác đạo khổ thú ngạ quỷ địa ngục; trái lại các chúng 
sanh gồm có thân thanh hạnh, khẩu thanh hạnh, ý thanh hạnh, 
là người không chê bai các bậc thánh nhơn, là người chánh 
kiến, thọ trì cái nghiệp chánh kiến, khi rã tan thân thể được 
sanh lên nhân cảnh, cõi người cối trời. 


3) Tatanantaram ñãnam Otãretvä: Kế sau canh giữa Ấy, 
đức đại sĩ làm cho tuệ giác quán thể trạng nhơn duyên, nghĩa 
là ngộ nhơn duyên liên tục pháp (Paticcasamuppäda 
dhamma). Trong canh chót, đức đại sĩ quán tưởng răng: 
chúng sanh chịu sự khổ, do sự sanh già đau chết, rồi sanh nữa, 
bởi không biết phương pháp đặng thoát thân ra khỏi sự khổ 
nầy, rồi ngài nghĩ răng: “Có cái gì? Mới có sự già và sự chết? 
Già và chết có cái gì là duyên khởi?” 


Yonisomanasikara ý nghĩ hợp với phương pháp của trí 
tuệ được phát sanh đến ngài răng: Hễ I khi có sanh, thì già và 
chết cũng có, sự g1à và sự chết có sự sanh, là duyên khởi. 


4) Atbassa etadahosi: Rồi ngài nghĩ tiếp tục nữa rằng: 
Có cái gì, mới có sanh? Sự sanh có cái gì là duyên khởi. Ngài 
biết rõ rằng, hễ một khi có hữu hoặc cõi (Bhava) thì có sanh. 

Sanh có hữu là duyên khởi, hữu có thủ (Upadana) là 
duyên khởi, thủ có ái (tanhã) là duyên khởi, ái có thọ 
(Vedadna) là duyên khởi, thọ có xúc (Phassa) là duyên khởi, 
xúc có lục nhập (Salayalana) là duyên khởi, lục nhập có danh 
sắc (Nãmarũpa) là duyên khởi, danh sắc có thức (vinnãna) là 
duyên khởi, thức có hành (Sankhara) là duyên khởi, hành có 
vô minh (Avijja) là duyên khởi. Ngài quan sát tìm thấy cội rễ 
của sự khổ như thế, rồi ngài mới quán xuôi thuận trở lại rằng: 
Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên lão tử; sự sầu buồn khổ SỞ, bất bình, bực tức 
trong lòng cũng duyên khởi cả. 
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Nhãn: Cakkhu, tuệ trực giác: Nãna, trí tuệ : Pañña, 
mình hoặc giác: Vijjã, sự sáng tỏ trong pháp mà ngài chưa 
từng nghe biết từ trước, cũng được phát sanh đến ngài. 


5) Athassa Etadahosi: Kế đó, đức Bồ Tát suy nghĩ nữa 
rằng: một khi diệt cái gì? Mới không có già và chết, sự diệt 
được già và chết bởi diệt cái chỉ? 

Ý nghĩ hợp với phương tiện của trí tuệ liền phát sanh 
đến ngài rằng: Sự già và sự chết diệt là bởi diệt sự sanh, sự 
sanh diệt là bởi diệt hữu, hữu diệt là bởi diệt thủ, thủ diệt là 
bởi diệt ái, v.v... bSự diệt điều khổ như thế ấy. 

Lúc đức đại Bồ Tát đang quán xuôi và quán ngược về 
thập nhị nhơn duyên, do thế lực của sự tiêu hoại và sự tiến 
hóa lên như thế nây; làm cho rung động cả 10 ngàn thế giới 
đến 12 lần luôn đến nước nâng đỡ quả đất là nơi cuối cùng. 


6) Mahãpuriso dasasahassalokadhãtum unnädetvã: Đức 
đại sĩ làm cho chấn động cả muôn cõi thế, rồi ngài tự giác 
ngộ Sahhavadhamma trạng thái pháp (chơn lý của vũ trụ), 
nhứt là hữu vi và vô vi pháp (Sankhatasankhata dhamma) do 
pháp Ba La Mật của ngài đã tạo trữ từ lâu. Ngài thoát khỏi vô 
minh, là nơi tụ hội của duyên lành để đạt đáo tư cách khai 
ngộ cao quí với quả vị Toản Giác (Sabbaññutaññana 
sampatti), gồm đủ vô lượng đức tánh, là nơi qui tụ của đạo 
tuệ (Maggaññana) vô thượng, như hoa sen đua nở, ngài có đủ 
kim thân mỹ lệ rất rực rỡ, ngài được giác ngộ pháp tối thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác A Nậu đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề 
(Anuttarasammasambodhn). 


Tất cả chư thiên, nhơn loại, đại bàng (gruda), Long 
Vương (BhuJañga), Càn Thát Bà (Gandhabba) không quây 
nhiều được. 


Trong khi mặt trời hừng rạng đông của ngày 16 vậy. 
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7) Tasmim sabbaññutam patte: ngay trong khi đức Bồ 
Tát đã đến phẩm vị Toàn Giác (Sabbaññũ) trong cả 10 ngàn 
thế giới đền trang trí băng trang vật, là cờ phướng mà chư 
thiên dựng lên đê cúng dường khắp cả cõi Sa Bà từ hướng 
đông qua tây, từ nam chí bắc, hoành kỳ và tam giác kỳ mà 
chư thiên cúng dường từ mặt đất lên đến cõi Phạm Thiên. 
Trăm hoa đua nở nực nồng. Hoa sen cũng nở khắp cùng cả. 
Thân cây cành cây và loại dây cũng có hoa đơm cúng dường, 
lại có hoa sen duỗi xuống từ không trung, hoa sen đục đất 
đục đá mọc lên và nở tươi đẹp cũng có, khắp cả muôn cõi thế 
gian cũng đầy ngặt cả bằng hoa sen. 


Evam bhagavä: Đức Thế Tôn mà chư thiên cúng dường 
bằng các lễ vật không thể đếm được như thế nây, ngài đắc 
thành toàn giác xong mới nói lên bài kệ vô vấn tự thuyết mà 
chư Phật không từng bỏ qua như vây: 

Aneka JãtI samsãram 

gahakãram gavesanto 

gahakaraka ditthosi 

vibamkhãragatam cittam 

sandhävisam anibbisam 

dukkhã Jãti punappunam 

puna geham visamkha tam 

tanhanamkhayamaljhaga: 
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Lúc Như Lai chưa đắc thành chánh giác, ráng kiếm người thợ (ái dục) làm nhà (thân thể), 
hằng xoay vần trong vòng sanh tử đã lắm kiếp, sự sanh hằng đem đến rất nhiều nỗi khổ; 


Này người thợ làm nhà, Như Lai thấy ngươi rồi, ngươi không còn làm nhà (thân thể) cho 
Như Lai được nữa đâu, tất cả xương sườn của ngươi, Như Lai đã bẻ gãy cả rồi, cái nóc nhà là vô 
minh, Như Lai cũng vẹt tan hết rồi; tâm của Như Lai đã đến Niết Bàn không còn pháp hữu vi, 
Như Lai đã đắc pháp diệt tất cả ái dục. 


Ngài an tọa trên bồ đoàn quý báu mà ngài được giác ngộ ấy trọn 7 ngày. Phật thành đạo 
trong ngày thứ tư nhăm trăng tròn tháng visakha (Răm tháng tư âm lịch) năm Thân. 


—ĐDứt thiên thứ I I— 


TOÀN GIÁC THÊN THỨ MƯỜI HAI 
(Bodhi sabbaññn) 


L) Tena kho pana samayena ekaccãänam devatãnam pariri takhoudapädi: Trong hôm ấy, sự 
suy nghĩ phát sanh đên một ít chư thiên răng: “Sự làm của Sĩ Đạt Ta dường như chỉ có bây nhiêu 
thôi chăng? Cho nên không dứt sự luyên tiệc về bảo tọa. 


Phật hiểu rõ ý nghĩ của chư thiên cho nên ngài bay lên hư không, biểu diễn phép lạ 
(Pãtihäariya) đê căt đứt sự nghi ngờ của chư thiên. 


Patihãriya phép lạ mà ngài hóa như vầy: Hóa đống lửa và máng xối nước cho phát đi ra 
từng cặp, là trước hết đống lửa từ phần trên phóng ra, máng xối nước từ phần dưới hiện ra, cho 
đến đống lửa phóng ở ngón tay, cái máng xối nước phóng ở chỗ các khoản ngón tay v.v.. 


2) Evam bhagavã pacceka buddha buddhasãvakãnam asãdharanam yama kappätihäriyam 
dassetvä. Đức Thế Tôn hóa thần thông lạ song song, không phổ thông ‹ đến Chư Phật Độc Giác và 
chư Phật Thinh Văn Giác, xong rôi ngài ngự xuông an tọa trong chỗ về hướng đông bắc, ngài 
nghĩ rằng: “Toàn Giác tuệ (sahbaññu taññana) mà Như Lai đã đắc ở trên bảo tọa” nên ngài xem 
bảo tọa ấy với đôi mắt không nháy trọn 7 ngày. Chỗ ấy đặt tên là tháp Animissaka. 


3) Tato pallañkassa ca thitatthãnässa ca: Kế đó Đức Thế Tôn hóa hiện ra một con đường đi 
kinh hành bằng ngọc dài từ đông qua tây, khoảng giữa bảo tọa và chỗ của ngài ngự; Phật ngự đi 
kinh hành trên ngọc lộ ấy, ngài thụ hưởng an lạc của pháp giải thoát (Vimutti sukha). Trọn 7 
ngày nữa, chỗ ấy đặt tên là tháp Ratana. 


4) Cututthe sattahe: Đến tuần thứ tư, chư thiên hóa ra một cái nhà bằng ngọc, trong hướng 
tây bắc của cây bô đê. 


Đức Thế Tôn ngự vào an tọa trong ngọc điện ấy, ngài quán về vi diệu tạng, về vô tận lý, 
nghĩa là chỗ viên giáo (Samanfta patthãna) cao thượng, trọn 7 ngày. 


Chư Tỳ Khưu là người nâng đỡ vi diệu pháp nói rằng không có cái nhà ngọc, chỗ mà đức 
Phật quán về 7 bộ luận (Sattappakaranäbhidhamma) đó có tên là ngọc điện xứ 
(Ratanagharatthana). Bởi có ngọc điện xứ làm nên móng là tứ niệm xứ, trồng bằng cái cột là tứ 
thần túc, dựng vách tường là tạng luật, để trên cái nền là từ chánh cần. Đề cất vào trong là 8 thiền 
định sắp nóc bằng tạng kinh, lập bằng vi diệu pháp, cái nhà ngọc của ngài làm bằng tất cả pháp 
(Saddhamma).Thức giả nên hiểu rằng nhà ngọc ấy là nơi mà đức Phật quán về tam tạng gồm có 
5 Nikãya, 9 Anga (Chi điều) và 84.000 pháp môn. 
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Phật quán nghiêm về tạng luật, tạng kinh và tạng luận do toàn giác tuệ, nên ngài mới có 6 
màu hào quang là: Xanh, Vàng, Đỏ, Trăng, Hồng (màu chơn phụng hoàng), màu chớp chớp 
(cũng gọi màu dợn sóng), từ kim thể túa ra khắp tất cả các hướng, ngài quán như thế trọn 7 ngày. 
Chỗ ấy có tên gọi là tháp Ratanaghara. 


5) Pañcame sattãhe: Đến tuần lễ thứ năm, đức Phật ngự ra khỏi cái nhà ngọc đến an tọa nơi 
cây AJapalanigrodha (cây sanh mấy người chẳng dễ thường chơi), rồi chú tâm quán về chánh 
pháp mà ngài đã giác ngộ ngõ. hầu làm cho mâu nhiệm theo nhiều phương cách, về rằng chúng 
sanh mà Đức Phật cân giáo huấn có 6 loại, do thế lực của 6 tánh là: tánh tham, tánh sân, tánh s1, 
tánh tin, tánh tuệ, tánh tư. Chúng sanh khác nhau có 3 bậc là: 


1.-Ugghatitaññu: Kẻ được giác ngộ sau khi nghe qua lời Phật thuyết, trực hạ thừa đương 
tiện thị bối trần hiệp giác. 


2.-Vipaccitaññũ: Kẻ được giác ngộ sau khi nghe Phật hoặc chư thánh diễn giải ý nghĩa 
rộng thêm. 


3.-Neyya: Kẻ được giác ngộ sau khi bậc tri thức giáo hóa hóa thường thường. 


Phật xem xét thấy rõ chúng sanh như thế. Nên ngài quán những pháp rất tinh anh mà ngài 
đã đặc, ngài tọa hưởng giải thoát lạc dưới góc cây sanh ây. 


Kế đó thiên ma là loại ma vương hay kiếm lỗi, vào thính Phật nhập Niết Bàn. 


Đức Phật đáp rằng: Ma Vương ơi, chư Tỳ Khưu Thinh Văn đệ tử của Như Lai chưa có, 
nêu Thinh Văn đệ tử Như Lai, có và thực hành phạm hạnh pháp tròn đủ rôi, Như Lai cũng chưa 
nhập Niệt Bàn nữa. 


Khi Đức Phật không nhận chịu, thì Ma Vương bực tâm bỏ đi ngồi giữa đường, vẽ 16 kiểu 
hình trên mặt đât, suy nghĩ vê nhiêu lẽ, như pháp Ba La Mật mà tự thân không từng đảo tạo 
v.v...Kê đó 3 thiêu nữ con của Ma Vương là: A.- Tanhã, B.-Arali, C.-Rãjã, xuông kiêm cha, thây 
buôn bã âu sâu nên tự hào lãnh răng: Sẽ đi cám dô Đức Phật. 

Ma Vương cha ngăn không được cứ đi đến biến mình làm đủ cách để cám dỗ, thua tài Đức 
Phật nên trở vê thiên giới. Phật an tọa hưởng giải thoát lạc trọn 7 ngày. 

6) Attha kho bhagavã ajapalanigrodhamila utthäya: Kế đó, Đức Thế Tôn dậy khỏi cây 
Ajapalanigrodha, ngự đến gần cái hồ Muccalinda, ngồi an hưởng giải thoát lạc gân cái hồ ây, 
nhằm trời mưa to, có Long Vương tên Muccalinda ở dưới hồ bỏ lên hiện thân to lớn vấn bao 
quanh và xòe cái miệng đậy phía trên đầu Đức Phật, đặng ngăn gió che mưa v.v...Phật an tọa 
hưởng giải thoát lạc tại đó trọn 7 ngày. 

7) Sattame sattahe: Trong tuần thứ 7, Đức Phật là bậc đại phước ngự khỏi chỗ đó, đến an 
tọa dưới gôc cây RãJãyatana trọn 7 ngày nữa, đặng hưởng giải thoát an lạc. 

Đếm cả từ ngày Đức Thế Tôn an tọa dưới cội cây bồ đề đến ngày dưới cây ấy, là trọn 49 
ngày. 

Sau đó đức trời Đề Thích đem trái cà na quí (Dibba) đến dâng. Đức Bồn Sư thọ và độ liền. 
Bởi có Phật độ trái cà na đó nên phát sanh SarTvalañja (Vật trược của thân). 

Đức Đề Thích đem tâm xỉa răng và nước súc miệng đến dâng cúng, Phật súc miệng xong 
ngài ngôi dưới gôc cây ây. 

8) Tena kho pana samayena: Trong thời ấy, có hai người lái buôn là anh em với nhau, anh 
tên Tapussa, em tên Bhallika cùng dân đoàn 500 cô xe chở đây vật hạn đên bán trong xứ Uttalã 
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thuộc trung Ấn Độ. Khi đi ngang đến rừng vắng có một vị thiên thần là thân thuộc trong kiếp 
trước của hai người ây, đang nương ở tại đó, mách bảo răng: 


Nây lái buôn, hiện nay Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn rôi ngự dưới gôc cây Rãjãyatana. 
Ngươi nên đên đó vào đảnh lễ ngài và cúng dường vật thực khô của ngài, sẽ được kêt quả lợi ích 
khiên cho đặng sự an vui lâu đải. 


9) Atba kho tapussa bhallikã vãmijã: Kế đó hai chàng thương gia cũng phát tâm trong sạch 
tin thành đem thực phẩm khô đến cúng dường Phật, khi đến đảnh lễ và bạch rằng: 


Bạch Đức Thế Tôn hạ cố, xin ngài nhận thực phẩm khô của chúng tôi, cho đặng sự lợi ích 
và an vui lâu dài. Đức Phật nghĩ như vây: cái bình bát của ta đã mât từ hôm thọ cơm sữa 
(Madhupäyasa), ta không nên thọ vật thực băng cái tay, không ta sẽ có vật gì đê thọ. 


Liền đó 4 vị trời Tứ Đại Thiên Vương được biết nên liền đem bình bát bằng ngọc thạch 
(Indanila) xuống dâng. Phật không thọ. Tứ Đại Thiên Vương lại nghiêng mình dâng bình bát đã 
có màu sắc như đậu xanh. Đức Phật từ bi tế độ cả 4 vị nên thọ rồi để chồng lên mà chú nguyện 
cho thành 1 cái bát, xong ngài bèn thọ vật thực để độ. Sau đó hai người lái buôn tuyên bố mình 
làm cận sự nam, qui y nhị bảo (Duecikasarana gamana). Hai người thương mãi ấy là thiện nam 
trước nhứt trong Phật Giáo. 


10) Atha te vãm1Jã: Kế đó, hai người lái buôn bạch xin món chi để làm nơi cúng dường. 


Đức Chánh Đẳng Chánh Giác rờ lên trên đầu thì § sợi tóc dính theo tay ngài rồi cho hai 
người ây. Vê hai thương gia nhận được 8 sợi Kesadhãtu liên cung thỉnh về quôc độ. 


Khi đến chỗ bèn sửa soạn trang hoàng chỗ đôi Siäguttara làm thành cái bảo tháp, rồi nhập 
tháp đề lễ bái cúng dường theo lời dặn của Đức Thế Tôn. Ngày lễ nhập tháp có cả chư thiên và 
nhân loại đến ủng hộ với một sự lạ thường, chư thiên có đức trời Đề Thích xuống tiếp trang trí, 
loài người, thì có đức vua Upaläpa v.v. đến hăng hái tiếp giúp. 


Còn về 8 sợi tóc cũng hóa thân thông lạ rât nhiêu, chư thiên và nhân loại hêt lòng trong 
sạch sùng mộ lề bái và cúng dường vô sô châu ngọc vàng bạc v.v.... 


Bảo tháp đó có định danh là Siñguttara tháp (tại Miễn Điện). Đổi núi ấy là nơi nhập tháp 
đô phụ tùng của cả 4 vị Phật trong tiên hóa kiệp nây là: 


A_ Ông lược nước của Đức Phật Kakku Sandha (Câu lưu tôn) 

B_ Dây lưng của Đức Phật Konagamana (Câu na hàm mâu mì) 

C_ Y tắm của Đức Phật Kassapa (Ca Diếp) 

D_Kesadhatu 8 sợi tóc của Đức Phật Gotama (Cù Đàm). 
—ĐDứt thiên thứ 12— 


PHẠM THIÊN THỈHH PHẬT THIÊN THỨ 13 
(BrahmaJjhesana) 


1) Atha kho bhagaväã tamhã rãJäyatanamnlã utthahitvä: Kế đó, Đức Thế Tôn rời khỏi sốc 
cây RãJãyatana ây, ngự đền an tọa dưới cội cây AJapalạnigrodha trở lại. 


Lúc ngồi yên dưới cây Ấy rồi, ngài suy nghĩ rằng: “Pháp mà Như Lai đắc rồi đây là pháp 
sâu xa mầu nhiệm rộng rãi lắm, là pháp Chư Phật đã thâu tập rồi, là pháp chúng sanh khó mà 
thấy được, giác ngộ bằng cách khó khăn, pháp nầy quá vi tế nhiệm mẫu là pháp tối thượng, đầy 
đú không dư sót, nghĩa là bậc tri thức cần diễn giải”, Đức Phật suy nghĩ như thế rồi ngài ít hăng 
hái, tâm không muốn thuyết pháp độ chúng sanh, ngài an tọa tự tại. 
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2) Atha kho sahampatI brahmä: Kế đó vị trời Phạm Thiên Sahampati biết sự nghĩ ngợi của 
Phật, nên mở lời than ba lân như vây: ôi bạn ơi, chúng sanh sẽ bị tiêu diệt chăng sai. Chư Phạm 
Thiên ở trong 10 ngàn cõi Sa Bà nghe lời ây, bèn đên hỏi mọi lẽ. 


Sahampati Phạm Thiên nói rõ nguyên nhân và cùng bay xuống vào chỗ ngự của Đức Bồn 
Sư, đảnh lễ rồi quỳ xuống chấp tay có 10 cái móng rực rỡ, như cái hoa để trên đầu và ngước mặt 
trông vào mặt Đức Thế Tôn đang chói lọi bằng 6 màu hào quang, mà bạch thỉnh ngài thuyết 
pháp. 

3) Atba bhagavä: Kế đó, Đức Thế Tôn đầy đủ lòng bi mẫn và do được nghe lời thỉnh cầu 
của Phạm Thiên Sahampatĩ nên ngài dạy rằng: Nầy Phạm Thiên, Như Lai nghĩ rằng: Pháp có 
trạng thái sâu xa mầu nhiệm, Như Lai đã giác ngộ. Còn chúng sanh ưa thích theo ái dục, không 
thể làm cho rõ thấu nơi cuốỗi cùng của sự khổ là Niết Bàn được đâu. Pháp thập nhị nhơn duyên, 
chúng sanh cũng thấy với một cách khó khăn. Tư cách diệt trừ các pháp hành (Sañkhãra), và sự 
diệt tận phiền não, hoặc sự cắt đứt ái dục. Đề đạt đáo Niết Bàn thật ra chúng sanh khó biết được. 
Nếu Như Lai thuyết, song chúng sanh không cần tin lời Như Lai, sự mệt nhọc khó khăn không 
cho Như Lai. Cớ ấy nên Như Lai ít có sự hăng hái thuyết pháp đến chúng sanh. 


4) Evam yävatatiyampi bhagaväa: Đức Thế Tôn trong khi có vị Phạm Thiên SahampatT 
thỉnh cầu 3 lần như thế, nên Phật quán thị chúng sanh bằng thiên nhãn, ngài thấy có kẻ ít bụi trần 
là tham sân si trong con mắt, hoặc hạng chúng sanh khác có bụi trần trong con mắt rất nhiều, 
ngài rõ biết rồi mới phán như vầy: 


Aparutä te amatassa dvärä, yesotavanto pamuñcisu saddhim, vihimsasaññi pagunam na 
bhãsi, dhammam panTtam manuJesu brahmetI. 


Này Sahampati Phạm Thiên, chúng sanh nào có nhĩ quan lắng nghe rồi phát tâm tín mộ. 
Các cửa của quôc độ gọi là Amata (bât diệt) Như Lai đã mở săn chờ chúng sanh ây; chúng sanh 
nào có sañña (sự nhận thức) răng: Nghe pháp với sự mệt nhọc vô ích, Như Lai không thuyêt 
pháp thuân tuý cao thượng đên cho chúng sanh đó đâu. 
Sahampatï Phạm Thiên nghe lời Phật nhận mở hội thuyết pháp độ sanh như thế, đảnh lễ từ 
tạ cùng các tùy tùng bay vê cõi Phạm Thiên. 
—Đứt thiên thứ I3— 


PHÁP LUÂN THÊN THỨ 14 
(Dhamma cakka) 


1) Evam bhagavä tassa brahmano patiññam datva: Đức Thế Tôn tuyên lời hứa với vị Đại 
Phạm như thê rôi, ngài nghĩ răng: Như Lai nên thuyêt pháp đên kẻ nào trước nhút người nào sẽ 
được giác ngộ chánh pháp trước. 


Ngài nghĩ rằng: ông đạo sĩ Alara con dòng Kãlãmagotta là tri giả có bụi là phiền não trong 
con mắt ít, Như Lai nên thuyết pháp cho ông ây trước, ông đạo đó hắn được giác ngộ chẳng sai, 
sau đó thiên thần đến mách răng Bạch Đức Thế Tôn, đạo sĩ Alãra tạ thế đã 7 ngày rôi, tuệ nhãn 
của Phật cũng quan sát thấy rằng: ông đạo sĩ Alãra từ trần 7 ngày rồi thật. 


2) Athasa eta dabosi: Kế đó nữa Đức Phật suy nghĩ rằng: Như Lai cần thuyết đến cho 
người nào, rồi ngài hiểu rõ rằng: ông đạo sĩ Uddaka con dòng Rãma là người trí có bụi trong con 
mắt ít, đáng được giác ngộ mau lẹ. 
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Liền đó vị thiên thần vào bạch Phật rằng: ông đạo sĩ Uddaka ấy đã chết hồi hôm rồi; Phật 
dùng tuệ nhãn hiên rõ răng: Hăn thật như lời chư thiên. Thê Tôn ngài nghĩ răng: 2 ông đạo sĩ nây 
là người bị hại to, nêu 2 đạo sĩ ây còn sông nghe pháp của Như Lai thuyết, chắc chăn đắc pháp 
chăng saI. 


3) Athassa etadahosi: Kế đó, Đức Thế Tôn có ý nghĩ như vầy: Như Lai nên thuyết pháp 
đến ai trước, TEƯỜI nào được giác ngộ chánh pháp. Liền nhớ đến 5 thầy Kiều Trần Như rằng: 
Năm thầy Kiều Trần Như này, có đặt ân đức đến Như Lai, đã phụng sự Như Lai hết I thời gian 
rât lâu, nêu thê Như Lai nên thuyêt pháp cho 5 thây Kiêu Trân Như ây trước. Đức Thê Tôn suy 
nghĩ răng: 5 thây Kiêu Trân Như ở đâu. Rôi thiên nhãn hiệu răng: 5 thây Pañcavaggï ở trong 
rừng Lộc Giả (Isipatanamigadäayavana) gân thành Bà La Nại (Bãrãnasï). Phật an ngự trong rừng 
Urnvela (U Lâu Tân Loa) được yên vui, đên sau lại ngài ngự đi tuân tự du phương. 

Ông UpakãjTvaka (người ngoại đạo) thấy đức Chánh Đăng Chánh Giác, có lời khen ngợi 
nhiêu. Đức phật thuyêt câu kệ dứt rôi. 

Ông ấy hỏi Sa Môn đi đâu? 

Như Lai đi đặng thuyết pháp luân (Dhammacakka). 

Ông Upakä tu theo ngoại đạo ấy nghe xong khen rằng: Nầy ông Sa Môn, lời ông nói đó 
đúng rồi, xong gục đầu từ tạ đi theo ý muốn. 

4) Atha kho bhagavã anupubbena carikañcaramaãro: Sau đó Đức Thế Tôn ngự đi tuần tự 
hành trình đến rừng Isipata namigadäyavana (Lộc Giả) là chỗ ở của 5 thầy Kiều Trần Như. 


Năm thầy Kiều Trần Như xem thấy Đức Phật từ xa, thì giao kết với nhau rằng: Nầy các 
bạn, Sa Môn (Cù đàm) lại đến rồi đó, chúng ta đừng lễ bái, đứng dậy nghinh tiếp, chờ rước y bát, 
song chúng ta nên dọn chỗ sẵn, nếu ông muốn ngồi thì ngồi đi. 


Đến lúc Phật ngự tới gắn, 5 thầy giữ không được, quên cả lời hứa hẹn trái lại vui mừng, đi 
Tước lấy y bát, mỗi người đều làm các việc nghinh tiếp, rồi gọi Đức Phật bằng lời như trước hoặc 
bằng tiếng Avuso (ông) chăng hạn. 


5) Aham bhikkhave tathãtato: Đức Thế Tôn phán răng: Này các Bhikkhu. Như Lai dứt hắn 
phiền não và tự mình giác ngộ chánh pháp 1 cách chân chánh rồi. 


Các người nên lóng tai để nghe pháp gọi là Amata (bất diệt), Như Lai sẽ dạy sẽ thuyết 
pháp mà Như Lai đã giác ngộ. 


Trong khi Đức Phật phán như thế, các thầy Kiều Trần Như hỏi rằng: Nầy ông Củ đàm, 
người đã giác ngộ pháp cao nhân (Uttarimanussa dhamma) rôi sao? 


Phật đáp rằng: Pháp có tên gọi là Amata (bất diệt), Như Lai đã giác ngộ rồi. Như Lai sẽ 
thuyêt đên các ngươi. Phật không thê làm cho 5 thây Kiêu Trân Như biệt rõ được trong lân thứ 2. 
Kê đên lược thứ 3, năm thây Kiêu Trân Như nhận chịu nghe theo lời đức Phật. 


6) Atha kho bhagavä pañcavaggiye bhikkhũ ãmantesi: Khi ấy, Đức Thế Tôn gọi 5 thầy 
Kiều Trần Như bằng lời như vầy: Dveme bhikkave antã pabbjitena na sevatañca: Này chư Tỳ 
Khưu, 2 con đường thấp thỏi thì bậc xuất gia chẳng nên hành, Đạo hiệp theo § chỉ thì bậc xuất 
gia nên hành. 


Đức Phật thuyết pháp chuyền pháp luân (Dhammacakkappa vattanasitrã) có đủ 3 điều là: 
A.)_ Kãmasukhallikãuyoga: Dính mắc trong sự vui của ái dục. 


B.) Attakita mathãnnyoga: Dính mắc trong ép xác khổ hạnh. 
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C.) MaJjhimapatipada : Thực hành bực trung, trung đạo. 
Hiệp theo 4 pháp chắc thật, tứ đế (Sacca) là: 

A.) Dukkha sacca: Khô đề. 

B.) Samudaya sacca: Tập đề. 

C.) Nirodha sacca: Diệt đề. 

D.) Magga sacca: Đạo đề. 
Hiệp theo 3 luân (Parivata) là: 

A.) Sacca ñaãna: Chơn tuệ. 

B.) Kicca ñãna: Sự tuệ. 

C.) Kata ñãna: Tác tuệ. 
Hiệp với 12 thể (akãra) là: trong cả tứ diệu đề mỗi điều gồm có 3 thẻ. 


Tất cả chư thiên tung hô kế kế nhau, cả I muôn cõi thế giới đều chấn động. Liền đó ngài 
Kondañña được giác ngộ pháp xuất thế gian, nghĩa là đắc quả Tu Đà Huờn. Chư thiên 180 triệu 
(18 koti) cũng đặc pháp nhãn là Tu Đà Huờn quả, rồi trở về thiên cung. Phật thuyết pháp luân 
trong ngày răm tháng sáu năm Thân. 


—Dứt thiên thứ mười bốn— 


DA XÁ XUẤT GIA THIÊN THỨ MƯỜI LĂM 
(Yasa pabbaJJä) 


I) Atha kho bhagavãä vassam upagantvä: Kế đó, Đức Phật nhập hạ trong rừng hưu 
Isipatanamigadãya vana, ngài thuyết pháp (Dhammikathã) độ cho các vị Tỳ Khưu khác là, Đức 
Thế Tôn thuyết cho ngài Vappa trong ngày 16, thuyết cho ngài Bhaddiya trong ngày 17, thuyết 
cho ngài Mahãnãma trong ngày 18, thuyết cho ngài Assji trong ngày 19. Kế đó cả 5 thầy xin xuất 
gia thọ cụ túc giới. 


Đức Thế Tôn cho xuất gia bậc trên bằng lối ứng hóa Tỳ Khưu (Ehi bhikku) đến 5 vị Tỳ 
Khưu đó, với lời Phật ngôn như vây: “Nây chư Tỳ Khưu, các ngươi hãy lại, các ngươi hãy thực 
hành phạm hạnh, đặng chấm đứt sự khổ.” Upuampadãä cũng thành tựu đến nhóm 5 thầy Tỳ Khưu. 


Đức Phật ngự trong Diệu Định (Vihara samapatti) đợi đặng tây trừ phiền não của 5 thầy 
Kiêu Trân Như. 


2) Kãla pakkhassa pañcamiyam tesam visesato: đến ngày 20 tháng 6, Đức Thế Tôn thấy 
tiền thiện duyên về A La Hán của 5 vị Tỳ Khưu bằng cách cao thượng, ngài hội 5 Tỳ Khưu, và 
thuyết về Anatta lakkhana sutta (vô ngã tướng kinh) bằng Phật ngôn răng: Rũpam bhikkhave 
anattä như thế này v.v... chỉ về 5 uấn là trạng thái không chịu trong quyền lực của mình. Nhóm 5 
thầy Tỳ Khưu có lòng vui mừng với lời dạy của Đức Thế Tôn, tâm của các ngài cũng thoát khỏi 
điều ô nhiễm, 5 vị A La Hán, kê cả Đức Thế Tôn thành 6 vị đã phát sanh trong thế gian. 


3) Tena kho pana somayemna bãrãnasiyam yasonäma kulaputto: Trong khi ấy, có người 
con của ông bá hộ, tên là Yasa ở trong ba tòa lầu là nơi an vui với thời tiết, có mỹ nữ hầu hạ 
thường khi. Lúc nọ chàng Yasa thức dậy xem thấy những người ngủ mê thế lộ ra những trạng 
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huống đáng chán có lòng chán ngán trong lối tại gia, bèn mang dép bằng vàng, rời khỏi lầu đài đi 
luôn vào rừng Lộc Giả trong buôi ban đêm. 


Khi â Ấy, đức đại phước đang ngự đi kinh hành trong lúc gần sáng, ngài thấy chàng Yasa thì 
kêu như vây: Này người nam tử chỗ này chẳng có tội lỗi làm khổ khắc đâu. 


Chàng Yasa được nghe liền cởi đép đi ngay vào gần Phật và ngồi chỗ phải lẽ. 


—— Bhagavä anupubbikahã kathesi: Đức Thế Tôn thuyết thứ tự pháp xong rồi thì chàng Yasa 
đặc quả Tu Đà Huòn. 


4) Atha kho Yasa mãtã: Kế đó, bà mẹ của Yasa lên đến chỗ không thấy con bèn đi tin cho 
chông hay. 


Ông bá hộ nghe tức thì phái người đi kiếm trong 4 phương, riêng ông thì đi vào rừng Lộc 
Giả kiếm, thấy đép bằng vàng của con cởi bỏ đó nên đi ngay dấu chơn. Phật thấy bá hộ đến, ngài 
dùng thần thông ngăn không cho thấy con Yasa. 


Bá hộ vào bạch hỏi, Phật phán rằng: Ngươi hãy ngồi tại chỗ nầy đi, rồi sẽ thấy con của 
ngươi, bá hộ được đắc quả Tu Đà Huờn, tự tuyên bố là cận sự nam qui y Tam Bảo 
(Teväacikasarana gamana). Ông bá hộ ấy là người thiện nam qui y Tam Bảo trước nhứt trong Phật 
giáo. Đức Phật liền xã thần thông cho thấy chàng Yasa ngồi gần ngài. 


Bá hộ thấy bèn nói với con rằng: Con ơi, mẹ của con buồn rầu quá lẽ, con hãy cho sanh 
mạng của mẹ con vỚI. 


5) Atha kho Yasa kulaputto: Kế đó, chàng Yasa ngó xem Đức Phật ngài phán rằng: Này 
trưởng giả Yasa và ngươi đều được thấy pháp rồi, Yasa chắng nên trở về với phâm mạo thấp thỏi 
nữa đâu. 


Bá hộ cũng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn từ mẫn cố Yasa chăng nên trở về vậy, dù là 
lợi lộc Yasa sẽ được 1 cách đễ dàng, song ngày mai này xin Đức Thế Tôn ngự đến thọ thực nơi 
nhà của đệ tử cùng với Yasa nầy. Đức Phật Thế Tôn nhận chịu lời mời bằng cách mặc nhiên 
(TunhI bhãva). 


Ông bá hộ hiểu rõ cớ ây, đảnh lễ và hữu nhiễu xong lui ra. Ngài Yasa xin xuất gia lên bậc 
trên. 


Đức Thế Tôn cho xuất gia lên bậc cao thượng thành Ehi Tỳ Khưu. Trong khi ấy, A La Hán 
có 7 vị là: I Đức Thê Tôn, 5 vị Kiêu Trân Như, và Đức Yasa. 


6) Atba kho bhagavã: Kế đó, Đức Thế Tôn đắp y trì bát trong buổi sáng, ngự vào nhà của 
ông bá hộ cùng với ngài Yasa, đến chỗ ngài an tọa trên bảo toà của bá hộ đã trang trí sẵn. Riêng 
về mẹ và vợ của ngài Yasa đến lễ Phật rồi ngồi yên nơi phải lẽ. 


Đức Thế Tôn từ bi thuyết thứ tự pháp cho các người nữ ấy, khi đứt thời pháp hai tín nữ tức 
là mẹ và vợ của ngài Yasa cũng đắc quả Tu Đà Hườn, rôi xin qui y Tam Bảo ngay trong khi â Ấy. 
Phần đông chúng sanh trong đó có ông nội của ngài Yasa cũng tự tay dâng cúng Phật và ngài 
Yasa bằng vật thực ngon quí, rồi yêu câu hộ độ Đức Phật, ngài làm cho tất cả người ấy hoan hỉ 
với Dhammikathä xong ngài ngự trở về. 


7) Baranasiyam angusetthikulassa putta: 4 người cư sĩ là bạn thân của ngài Yasa, toàn là 
con nhà tiểu bá hộ trong thành Baranasi là: 1.Vimala, 2. Subahu, 3.Punnaji, 4. GavappatI. Được 
nghe bạn đi xuất gia, bèn tính tu theo, nên cùng nhau dẫn đến chỗ ở của đại đức Yasa, ngài tiến 
dẫn cả 4 người bạn đến đảnh lễ và bạch Phật, ngài giáo huấn thuyết thứ tự pháp cho 4 người nam 
ấy, cả 4 người xin Phật để xuất gia lên bậc trên, Đức Thế Tôn cho Pabbajjã và Upasmpadãä đến 
các người ấy. 
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Kế sau đó nữa, có 50 người cư sĩ là bạn thân với Đại Đức yasa, nghe rõ như thế cũng rủ 
nhau kéo đến chỗ ở của ngài. Đức Yasa dẫn đến giới thiệu, được Đức Phật giáo huấn thuyết thứ 
tự pháp, cả 50 người ấy xin Phật để xuất gia lên bậc trên, Đức Thế Tôn cho tu. Tất cả vị Tỳ 
Khưu đó, đều được giải thoát hết thảy điều ô nhiễm (Asava). Trong lúc ấy, được 61 vị A La Hán. 


8) Muttoham sabbapäsehi yeca nibhã yeca mãnusã: Kế đó, Đức Phật Thế Tôn phán rằng: 
Này chư Tỳ Khưu, Như Lai thoát khỏi tất cả cạm bấy rồi, hết thảy chư thiên và nhơn loại nào 
trong thế gian này, các ngươi hãy đi giáo hóa, hãy giải thoát tất cả chư thiên nhơn loại ấy cho 
vượt khỏi cạm bẫy đi, các ngươi nên thuyết pháp hay đoạn đầu đoạn giữa và đoạn chót, cho 
những trời người ây nghe với. Thật ra tất cả chúng sanh có bụi là phiền não trong con mắt ít, nếu 
không được nghe, chắc chắn bị tiêu diệt ra ngoài chánh pháp cao thượng. 


Riêng Như Lai đi đến xứ Uruvela, các ngươi nên đi du phương đặng thuyết phạm hạnh 
pháp cho chúng sanh, theo cách thức Như Lai đã thuyết, song các ngươi chăng nên đi chung hai 
người một đường. 

Chư Tỳ Khưu thánh tăng vâng lời Phật và đảnh lễ lui ra cử hành. 

Kế đó Mãrãdhiräja: Ma vương có tâm ác liền vào chỗ ngự Đức Thế Tôn bạch như vầy: 
Bạch Phật chiêu giám, Ngài đã khỏi cả ma chướng rôi, nhưng ngải vẫn không khỏi tay tôi. Đức 
Thê Tôn đáp răng: Nây Ma Vương ơi, sự mong mỏi trong sắc, thính, hương, vị, súc, pháp của 
Như Lai không có nữa đâu, Như Lai có thê tiêu trừ tử thân ma được. 

Ma Vương nghe lấy làm buôn bã thất vọng trở về. 

—Đứt thiên thứ I5— 


PHẬT NGỰ ĐÉN ƯU LẦU TÂN LA THIÊN THỨ MƯỜI SÁU 
(Uruvela galena) 

1) Atha kho bhagaväã bãrãnasiyam yathãbhirantam vIihavItvä: Khi Ấy, Đức Phật Thế Tôn an 
ngự tại xứ Bãränasi, rôi lân hôi ngài ngự đên xứ Urnvela, trong lúc ây, có 30 người hoàng tử của 
vua Kusala, là bạn thân ái với nhau đây đủ sự tiên hóa. Chung với vợ vào chơi trong rừng, riêng 
có một người không vợ. Các người khác dẫn lại một cô gái xuân sắc cho hoàng tử đó. 

Gái chơi ấy, khi thấy các hoàng tử lơ đĩnh đi chơi trong rừng, bèn trộm gói đồ trang vật 
chạy trôn vào rừng khác. 

Các người ấy đều hãng hái tiếp đi Tượt kiếm, thoạt nhiên gặp Phật an ngự dưới sốc cây, 
vào hỏi thăm người đàn bà ây. Phật hỏi chăng hay người nữ ây có lợi ích gì đên các ngươi? 
Những vị ây phục bạch Phật mọi việc. 

Đức Thế Tôn thuyết thứ tự pháp, các người ấy nghe xong xin xuất gia lên bậc cao thượng. 

Đức Thế Tôn cho 30 người ấy xuất gia bằng lối ứng hóa Ehibbikkhu upasampadä, trong 
rừng Kappäsika. 

2) Atha kho bhagavä: Kế đó, Đức Thế Tôn ngự đi du phương lần đến xứ Uruvela, ngự yên 
tại đó. 

Lúc ấy, có 3 anh em đạo sĩ (Jatila) là: Uruvelakassapa, Nadikassapa, Gayäkassapa. 

Ong Uruvela Ca diệp có 500 đô đệ. 

Ong Nadi Ca diệp có 300 đô đệ. 
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Ông Gayä Ca diếp có 200 đồ đệ. 

Đức Phật ngự đến chỗ của ông Uruvela Ca Diếp, xin trú trong hỏa xá. Ông Ca diếp bạch rõ 
rằng: có rồng ở, Đức Phật cứ ngự đến ở, trong đêm Long vương ây hóa lửa cho cháy kim thân 
của Phật. Đức Thế Tôn cũng hóa lửa cho đụng tới thân của rông, rông thua, ngài bắt bỏ vào trong 
bình bát của ông Ca diếp xem, thấy rồi cũng có sự kinh hãi, song còn chấp cho là không cao 
thượng. 


3) Atha kho Uruvelakassapo: Khi ấy, ông Uruvela Ca Diếp thỉnh thọ thực do thấy phép lạ. 


Phật ngự đến an tọa gần mé rừng. Tứ Đại Thiên Vương xuống hầu Phật trong lúc đầu hôm, 
đức Thiên Nhãn (vua trời) ngự xuống hầu Phật lúc nửa đêm, Đức Đại Phạm Thiên ngự xuống 
hầu Phật trong canh khuya. Làm cho cả khu rừng chói sáng rực rỡ hằng những hào quang khác 
nhau. Đến sáng ra ông Uruvela Ca Diếp đi thỉnh Phật bèn bạch hỏi. 


__ Phật đáp rằng: Nầy Ca Diếp, Tứ Đại Thiên Vương xuống lúc đầu hôm. Đức Đề Thích 
xuông lúc nửa dêm. Đức Đại Phạm xuông lúc canh chót, đặng nghe pháp Như Lai. Ông Kassapa 
nghe xong thì thỉnh Phật độ ngọ. 


Puna divase mabãnañño: Đến hôm sau lại, đại lễ phát sanh đến cho ô ông Uruvela Ca Diếp, 
nghĩa là người trong xứ Ma Kiệt Đà (Magadha) đem thức ăn mặn và ngọt đến cúng, ông Uruvela 
tính không muốn cho Phật ngự đến trong ngày ấy. Phật hiểu rõ ý nghĩ của ông Ca Diếp, cho nên 
sáng ra ngài ngự đến hồ Anotatta súc miệng rửa mặt xong, ngài ngự đi khất thực trong xứ Bắc 
Cu Lư Châu (Utarakurndipa), vừa đủ ngài ngự về gần hồ Anotatta độ xong, mới trở về nơi rừng 
Ấy. 

4) Sãyanha samaye: Đến lúc trời chiều, ông Uruvela đến chỗ ngự của Phật bạch rằng: Cớ 
sao ngài Sa Môn không đi trong buổi sáng này? Đức Thế Tôn nói rõ nguyên cớ hết thảy cho ông 
Kassapa. Ông ấy nghĩ rằng: Sa Môn này chỉ là biết ý nghĩ bấy nhiêu thôi, không phải là A La 
Hán cao thượng như ta đâu, khi ấy, vải Paäsakũla (phân tảo y) phát sanh đến Đức Thế Tôn, Ngài 
ngự đến thọ lây vải mà họ vấn tử thi nàng lao công Punnä, đem đi bỏ trong tha ma mộ địa, Phật 
định ý sẽ giặt. Liền đó, trời Đề thích xuống đào cái hồ Pokkharanï dâng cúng. Phật đem giặt và 
nghĩ rằng sẽ chà chỗ nào. Đức Đề Thích đem tảng đá to lại. Phật chà xát trên tảng đá ấy và nghĩ 
sẽ vắt ở đâu. Trời Đề Thich đè cành cây xuống cho Phật vắt. Ngài lại nghĩ Như Lai sẽ phơi chỗ 
nào. Trời Đề thích đem tảng đá to lại cho ngài phơi. Trong khi Đức Phật làm việc Pansakũla như 
thể quả đất chấn động tới 3 lần. Đến mai lại ông Kassapa đến chỗ ngự của Đức Phật Thế Tôn, 
thấy các vật phụ tùng như đá v.v.... bèn bạch hỏi. 


Đức Thế Tôn nói rõ đủ mọi điều. 
Ông Ca Diếp thầm nghĩ rằng không phải A La Hán cao thượng như ta đâu. 


5) Tadanantaram: Kế đó nữa, Đức Bồn Sư hóa 4 phép lạ (Pãtihãriya) là: Ngài đưa ông Ca 
Diếp lại, Ngài bay đi đem trái xoài, trái chùm ruột rừng, trái cà na rừng, từ Hi Mã Lạp Sơn, ngài 
ngự lên cung trời Đao Lợi đem hoa Paricchattaka rất quý xuống, ngài ngự vào an tọa trong hỏa 
xá trước ông Kassapa đến 4 bận. 


Ông Uruvela Ca Diếp cũng nghĩ như trước. 

Ekadivasam jatilã: Một hôm nọ các ông Jatila ấy muốn đốt lửa, bửa củi không bề, bèn nghĩ 
răng sở dĩ có chuyện như thê nây là bởi thân thông của Sa Môn chắc chăn. Đức Phật đáp răng 
các người cứ bửa củi theo ý muôn đi. 

Liền đó các đạo sĩ bửa được củi cả. 


Hôm sau các ông Jatila đốt lửa không cháy cũng nghĩ như trước. Phật phán cho đốt cháy 
lên. 
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Các vị Jatila cũng dường lửa xong rồi dụi lửa không tắt, Đức Phật cho phép thì dụi tắt hết: 
Ong Kassapa cũng nghĩ như trước. 


6) Tasmim sitasamaye: Trong khi trời lạnh do tuyết rơi nhiều, nhóm Jatila xuống tắm trong 
sông NerañJarä (NI Liên Thiên), khi lên sự lạnh quá độ, thì đức A La Hán Chánh Đăng Chánh 
Giác (Araham sammäsambuddho) hóa 500 cái lò lửa cho em Jatila hơ. 


Đến như thế: song nhóm ngoại đạo cũng còn nghĩ như trước nữa. Một hôm nọ trời trong 
lúc trái mùa phát lên mưa fo rơi Xuông khắp nƠI. Riêng về Đức Đại Từ Bi an ngự trong nơi nảo, 
nước không ướt nơi chỗ ấy, trái lại có bụi bay lên, Ông Uruvela Ca Diếp nghĩ rằng: Đại Sa Môn 
có lẽ chìm trong nước sông rồi. Nên cùng học trò chèo ghe đi xem thấy Phật an tọa trong chỗ có 
nước làm hàng rào chung quanh, bèn nói thỉnh Phật lên ngôi trong ghe. 


Đức Phật không lên trong ghe, mà lại bay lên trên hư không, rồi hạ xuống vào an tọa trong 
ghe của Uruvela. Ông ây cũng còn nghĩ như trước nữa. 


7) Tato patthãya: Kế từ hôm Đức Thế Tôn ngự khỏi rừng Lộc Giã trong ngày sau rằm 
tháng 10, đên an ngự tại xứ Uruvelà, tính được 2 tháng đên răm tháng chạp. 


Trong khoảng thời gian này, Phật hóa thần thông lạ có tới 1.500 cách, song ông Uruvela 
Ca Diếp cũng vẫn còn cứng cỏi như cũ. 


__ Đức Phật nghĩ rằng: Như Lai nên làm cho Jatila nầy kinh hãi cho nên ngài phán với ông Ca 
Diệp như vây: Nây Jatila, người không phải A La Hán cao thượng đâu, tại sao lại châp cho là A 
La Hán cao thượng? 


Ông Ca Diếp nghe Phật ngôn bèn kính sợ mọp lạy dưới chơn Phật, bạch xin xuất gia thọ cụ 
tÚC gIỚI. 

Đức Thế Tôn bảo đi từ giã 500 đồ đệ Jatila. Kassapa vâng lời Phật, các học trò cũng thuận 
tu theo Phật và lây đô phụ tùng hơ lửa thả sông cả. 


Phật từ bi tế độ cho tu xuất gia bậc cao thượng bằng lối Ehi tỳ khưu. 


NadIkassapo pana: Về phần ô ông NadI Ca Diếp và ông Gayä Ca Diếp chăng hạn, thấy đồ 
bửu bối trôi trên mặt nước như thế, thì ông Nadï dẫn 300 đồ đệ, ông Gayäã dẫn 200 đồ đệ đến chỗ 
Uruvela hỏi rõ tự sự cũng thả trôi đồ vào trong nước cả, rồi xin xuất gia và thọ cụ túc giới. 


Đức Thế Tôn cho tu cụ túc giới thành tỳ khưu Ehi xong rồi ngài mới thuyết pháp lửa 
Aditta pariyäya suttrã, khi dứt thời pháp cả ngàn lẻ ba vị Jatia tỳ khưu đặc quả A La Hán. 


8) Bhagava tesam upanissayam natvä: Đức Thế Tôn biết duyên lành trong kiếp trước của 
các vị đó, nên ngài thuyêt pháp cho đặc thành đạo quả. 


Đức Thế Tôn có chư tăng vô lậu theo hầu, ngài ngự đến vườn thượng uyên là nơi gần 
thành vương xá RãJagaha đặng đáp ứng lời ước hẹn của vua Bimbisära (Tân Bà Xa Ra). Người 
giữ vườn thây Phật liên đi tâu vua. 

Đức vua nghe nói tức thì cùng l2 vạn quan quân, Bà La Môn, trưởng giả, dân chúng, ngự 
đên vườn lễ Phật rôi ngự nơi phải lẽ. 

Còn các Bà La Môn và trưởng giả có người đảnh lễ rồi ngồi, có kẻ lạy rồi nói lên những lời 
SammodanTya, có người thì làm thính, có kẻ khác lại nghĩ răng: Ngài Sa Môn hành phạm hạnh 
của ông Uruvela Ca Diệp, hay là ông Ca Diệp hành phạm hạnh theo đức Sa Môn; AI cao thượng 
hơn a1? 

Khi đó, Đức Thế Tôn hiểu tâm trạng bằng tuệ giác, ngài dạy Uruvela Ca Diếp cắt đứt sự 
nghi ngờ của nhóm Bà La Môn và trưởng giả. 
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Đức Uruvela hiểu rõ lời Phật dạy, liền bay lên hư không cao độ một cây dừa, trở xuống 
đảnh lễ một lân, luôn đên chừng 7 cây dừa rôi thì nói lên răng: Đức Phật là thây của tôi, tôi là 
thinh văn đệ tử của ngài, đủ cả 7 lân. 

Đại chúng có lòng trong sạch ngưỡng mộ thần thong kỳ diệu bèn cùng nhau khen ngợi ân 
đức của Phật. 


Đức Thế Tôn thuyết bốn sanh kinh Mahãnãrada Jätaka, một cách rộng rãi; khi dứt, I1 vạn 
Bà La Môn và Gahapati nhứt là đức vua, được đắc quả Tu Đà Hườn. 


Một vạn người còn lại được vững trú trong Tam qui. 
— Dứt thiên thứ 16 — 


TÓI THƯỢNG THỊNH VĂN XUẤT GIA 
THIÊN THỨ MƯỜI BẢY 
(Agga savaka pabbaJJ3) 


1) Tena kho pana samayena atthãrasakatimattä rãjahagaväsino: Trong khi ấy, dân chúng ở 
trong xứ Vương Xá có chừng 180 triệu (18 Koti) dẫu là những người đã được thấy Đức Thế Tôn 
hoặc chưa thấy chăng hạn, tất cả nam nữ ấy toàn là có sự nô nức mong thấy đắng vô thượng giác. 
Nên chen chúc nhau vào trong vườn thượng uyên Latthi vana là nơi Phật ngự. Trong vườn không 
còn chỗ đất trống, đầy cả một biển người. 


2) Tena kho pana samayena sakko devãnamindo: Trong khi ấy, vua trời Đề Thích lớn hơn 
tất cả chư Thiên, biến làm một người nam, vào hầu trước mặt của Đức Thế Tôn, làm chỗ chật 
hẹp ấy cho rộng rời đại chúng ra, do sự oal lực của trời, lúc Đức Thế Tôn ngự vào thành Vương 
Xá, chàng nam tử ấy cũng đi trước mặt Phật đề dẫn lộ, và hết sức tán đương ân đức của Phật. 


Quân chúng thây mới hỏi nhau răng: ô nây, người ây có sắc thân xinh đẹp gì lạ thê, đáng 
cho chúng ta xem coi, xứng đáng là nơi ta trong sạch ngưỡng mộ, con cháu ai vậy? 


Chàng nam tử nghe bèn đáp bằng câu kệ rằng: 
'Yodhrro sabbadhi danto, suddho appatI puggalo. 
Araham sugato loke, tassaham paricarakam: 


Bậc trí tuệ nào đã giáo huấn lục căn tròn đủ rồi, tâm đã thanh tịnh không aI so sánh được, 
xa lìa bọn nghịch là phiền não, có hành trình tốt (thiện thệ) trong thế gian, tôi là người phụng sự 
kẻ ấy. 

Đức Thế Tôn cùng với tỳ khưu tăng, ngự vào trong hoàng thành xứ Magadha của vua 
Bimbisära. Đức vua Tần Bà Sa cúng Phật trai tăng cho độ đầy đủ bằng thực phẩm mặn và ngọt 
rất ngon quí, rồi vua nghĩ rằng: Vườn thượng uyên Ve|uvana (Trúc Lâm) không xa lắm không 
gần lăm, là nơi lui tới rất dễ dàng, ta nên dâng chỗ đất này đến Đức Thế Tôn và chư tăng. Rồi 
đức vua đảnh lễ bạch Phật rằng: Đệ tử xin dâng vườn Trúc Lâm đến Đức Thế Tôn và chư tăng. 


Đức Thế Tôn nhận an ngự tại chùa Trúc Lâm ấy và Ngài chuẩn hành về chùa chiền cho tỳ 
khưu tăng. 


3) Tena kho pana samayena sañjaya paribbajako: Lúc bấy giờ ông đạo sĩ sañjaya, ở tu 
trong xứ Vương Xá cùng với một sô đông học trò chừng 250 người. Ngài Xá Lợi Phất và ngài 


Mục Kiền Liên cũng xuất gia tu theo đạo của thầy Sañjaya ấy. 
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Hai vì đó hứa ngôn với nhau rằng: Ai đắc pháp bất diệt (Amata) trước, người ấy cần phải 
nói cho người kia biệt với. 

Khi ấy, đức Assaji đắp y trì bát và có đủ oai nghi tề chỉnh rất xứng đáng là nơi trong sạch 
ngưỡng mộ, và trì bình khât thực trong thành Vương Xá. 


Đạo sĩ Xá Lợi Phất thấy đức Assaji là bậc thánh bèn nghĩ rằng: Ô, những người nào là bậc 
đắc đạo quả A La Hán. Rồi trong thế gian, tỳ khưu này có lẽ là hạng người ấy chăng, ta nên đến 
thân cận tỳ khưu nây, song hiện thời không phải lúc nên hỏi tỳ khưu đó, bởi vì ngài đang đi khất 
thực, nghĩ như thế rôi thì đi đính theo sau. Lúc đại đức Assaji nhận vật thực xong trở về, ông đạo 
tên Xá Lợi Phất vào gần tỏ sự hoan hỉ nói những lời mừng rỡ, vừa phải với sự thân thiện được, 
bèn hỏi ngài AssajI rằng: Kính bạch đại đức, lục căn của ngài thanh tịnh, sắc diện ngài cũng tinh 
khiết, vậy ngài tu theo ai, ai là thầy của Ngài? 


Đại đức Assaji đáp rằng, nầy bạn có một vị đại Sa Môn, là con dòng Thích Ca đi xuất gia, 
tôi tu theo vị Sa Môn đó, Đức Thê Tôn là thây của tôi. 


Đạo sĩ Xá Lợi Phát hỏi rằng: vậy thầy của Ngài nói lời chi? Thuyết pháp thế nào? 


Đại đức đáp: Nầy ông đạo, nhà sư là tỳ khưu mới, vừa vào trong pháp luật, nhà sư không 
thể thuyết pháp bằng cách rộng rãi được đâu, nhưng nhà sư sẽ thuyết với ý nghĩa ngắn ngắn cho 
người nghe. 


Đạo sĩ Xá Lợi Phất bạch rằng: Xin Ngài thuyết dù nhiều dù ít, miễn cho thấy diệu lý mục 
đích cũng được, khỏi phải nói dài dòng văn tự. 


4) Atha kho ãyasmäã assaji: Khi ấy, đức Assaji thuyết pháp như vây: 
'Ye dhamma hetuppabhavä, tesam hetum tathãgato. 
Tesañca yo nrodhoca evamväadTi mahãsamano. 


Nghĩa là: các pháp nào hằng phát sanh từ nguyên nhân, đức Như Lai cũng thuyết về cái 
nhân của các pháp â ấy, lại nữa ngài thuyết về sự diệt và phương pháp làm tài liệu vụt tắt các pháp 
ấy nữa, đức Đại Sa Môn hằng có ngôn thuyết (Vãda) như vầy: 


Ngài Xá Lợi Phất nghe pháp ngữ này rồi thì có pháp nhãn là Tu Đà Hườn đạo tuệ, diệt 
khỏi bụi trân và diệt khỏi vật bât tịnh, rôi vê gặp ParidhãJaka tên Mokkhalana (Mục Kiên Liên). 

Ông Mục Kiền Liên thấy từ xa, liền hỏi rằng: Lục căn của bạn thanh tịnh chi lạ thế, có lẽ 
bạn đã biệt pháp bât diệt rồi chăng? 

Ngài SãrTputta đáp đủ theo hành trình trước. 

Ông Mục Kiền Liên nghe xong cũng có pháp nhãn diệt khỏi bụi trần, mới rủ rằng: Chúng 
mình hãy đi đên chô Đức Thê Tôn, ngài đó là thây của chúng ta. 

Đạo sĩ Xá Lợi Phất đáp rằng: 250 vị đạo sĩ nương nhờ với chúng ta, thấy chúng ta mới ở 
trong nây được, chúng mình phải từ giã các bạn ây đã. 

Rồi hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cùng vào gặp số đạo sĩ ây mà nói như vầy: 
Chúng tôi sẽ đi theo đức Phật Thê Tôn. Các ParibbaJaka đáp: Nêu các ngài sẽ thực hành phạm 
hành pháp theo đức Sa Môn, tât cả chúng tôi cũng làm theo như thê. 

Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên rủ cả đi vào thưa rõ ý nguyện của mình cho thầy 
nghe. 

Thầy Sañjaya đáp rằng: Chăng nên, các người đừng đi, cả 3 người mình sẽ cai quản duy trì 
nhóm nây. 
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Hai ngài SãrTputta và Moggallãna năn nỉ yêu cầu hai ba lượt ông thầy cũng không đồng ý. 
Hai vị Xá Lợi Phât, Mục Kiên Liên dẫn cả 250 vị đạo sĩ ây vào chùa Trúc Lâm Vel|uvana. 


Riêng về ông thầy Sañjaya thì sự tức giận phát khởi mạnh lên quá nóng nảy cho đến nỗi 
hộc máu ra. 


5) Addasä kho bhagavã sãrïputtamoggallãne đũratova ãgacchante ditvà: Đức Thế Tôn 
trông thấy 2 vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đang đi nơi xa xa mới ló dạng thì ngài kêu chư tỳ 
khưu mà bảo rằng: Này chư tỳ khưu, hai người bạn thân ái với nhau đó tên Kolita và Upatissa, sẽ 
lại đến bây giờ đây. Đây là hai thinh văn của Như Lai, là hai vị cao thượng, là hai vị tiến hóa. 


6) Atha kho sãrIputtamoggallana: Khi ấy hai ngài SãrTputta và Moggallãna vào đến chỗ 
ngự của Đức Phật Thế Tôn xin xuất gia và thọ lên bậc cao thượng rằng: Bạch Đức Thế Tôn từ 
mẫn cố chúng đệ tử xin được xuất gia lên bậc trên theo Đức Thế Tôn. 


Phật phán rằng: Nây chư tỳ khưu, các ngươi hãy lại, Pháp mà Như Lai đã thuyết rồi một 
cách chân chánh, các ngươi hãy thực hành phạm hạnh pháp đặng làm cho thâu rõ Niệt Bàn là nơi 
thoát khô băng cách đứng đăn đi. Lời Phật sẽ nây là Tung Tí của các nhớ đó. 


người con trong xứ Magadha là người có tiếng tăm lừng lẫy cũng vào thực hành theo phạm hạnh 
pháp của đức Phật Thê Tôn cả. 


Quân chúng đồ tội rằng: Sa Môn GOTAMA (Cù Đàm) hành động làm không cho có con, 
đăng cho nữ giới chịu quả phụ, đặng làm tuyệt chủng, bây giờ đây rủ 1,000 vị javila, rồi rủ 250 
vị Paribbãjaka là đồ đệ thầy Sañjaya nữa, còn rủ các người danh tiếng nữa, vậy sau này sẽ dẫn ai 
đi nữa. 


Chư tỳ khưu được nghe, bèn bạch Phật. 


Đức Thế Tôn phán rằng: Này chư tỳ khư, lời nầy không tôn tại bao lâu đâu, quá lâu hơn 
hết là 7 bữa, qua khỏi 7 bữa sẽ tự tiêu mất; Này chư tỳ khưu, nếu họ hạch lỗi như thế nữa, các 
ngươi hãy hạch lỗi họ lại rằng: Chư Phật Như Lai có sự dạy tỉnh tắn, tiếp dẫn chúng sanh bằng 
chánh pháp một cách chơn chánh, tại sao lại có sự ganh ty các bậc trí tuệ là người dìu dắt hợp 
pháp. 

8) Athãyyasmã mahãmogøgallãno: Khi ấy, đức Mục Kiền Liên vào cư ngụ nơi xứ Kallavãla 
trong quốc độ Ma Kiệt Già, ngày thứ 7 kế từ hôm xuất gia, ngài được nghe pháp giống chất đề 
mục (Dhãtu kammatthàna), được thấu triệt 3 đạo quả trên thành thính văn Ba La Mật tuệ (Đắc 
quả A La Hán). 


Còn ngài Xá Lợi Phất nửa tháng sau ngài xuất gia, ở hành đạo trong động gọi là 
Sukarkhata, được nghe kinh Vedanäparigga ha mà Đức Thê Tôn đang thuyêt cho ông 
DIghanakha là cháu, thì đắc thính văn Ba La Mật tuệ, ví như người ăn cơm mà họ đơm cho kẻ 
khác. 

Trong ngày hôm ấy, đức thượng sư cùng họp thinh văn hội nghị (Sãvaka sannipãta) trong 
chùa Trúc Lâm: Velavana, Phật cho hai vị Xá Lợi Phât và Mục Kiên Liên trong địa vị là tôi 
thượng thinh văn Aggasävaka (cũng gọi là thượng túc đệ tử). 

Phật thuyết về giải thoát giáo (Oväda pãtimokkha) trong ngày 15 tháng Mãgha (Nhằm rằm 
tháng giêng năm dậu). 

(Ngày nầy các Phật giáo đồ làm phước Mãghapja vía rằm tháng giêng ta, để kỷ niệm đến 
thính văn hội nghị và thuyết giải thoát giáo của Phật). 

— Dứt thiên thứ mười bẩy — 
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NGỰ VỀ CA TỶ LA VỆ THIÊN THỨ 18 
(Kapila vatthu gamana) 


1. - Evam bhagavã dvihi savakappamukkhehi: Thời đức Phật ngự trong chùa Veluvana 
cùng với tỳ khưu tăng đông đảo, nhất là có hai tối thượng thinh văn, khi ấy đức vua Tịnh Phạn 
Suddhodana nghe tin rằng Đức Thế Tôn ngự tại đó, bèn phái một vị sứ thần cùng 1000 người tùy 
tùng đi thỉnh đức Bồn Sư. Sứ giả vâng lịnh đức vua dẫn quân lính đi đến thành Vương Xá cách 
xa 60 do tuần, tới chỗ vào nghe pháp khi dứt thời pháp thì tất cả đều đắc thành A La Hán rồi xin 
xuất gia vào Upasampadã. 


Phật cho phép tu lên bậc trên bằng Ehi tỳ khưu. 
Tất cả sứ giả quên hết không bạch Phật theo lời đức vua. 


Nên đức vua phái sứ thần thêm nữa theo như trước, kế từ một vị sứ thần và 1.000 tùy tùng, 
cho đến 9 vị sứ thần và 9.000 tùy tùng hết chín lần. Tất cả vị đó thành tựu của mình rồi đều làm 
thinh cả. Kế đó, đức vua nghĩ răng các sứ thần không bạch Phật, cho nên phái sứ thần là ông 
KaludäyT đi thỉnh Phật nữa. 


Kã|udãyï sứ thần nhận chiếu chỉ rồi xin đức vua cho phép tu, trong khi đức vua nhận lời, 
thì Kaludayr dẫn 1.000 tùy tùng đi đên chùa Trúc Lâm, được nghe pháp, cũng đắc A La Hán 
luôn cả nhóm tùy tùng, rôi xin xuât gia thọ Upasampadä. 


Đức Thế Tôn cho phép xuất gia tu bậc cao thượng bằng lối Ehi tỳ khưu. 


Ngài Kã|udãyT nghĩ răng: Ta đã đắc đạo quả rồi, thời này Đức Thế Tôn nên ngự về thành 
Ca Tỳ La Vệ trong ngày trăng tròn tháng hai âm lịch, bèn vào đánh lê bạch Phật, khen ngợi lôi 
hành trình vê thành Kapilavatthu băng 60 bài kệ, rôi bạch đủ mọi lẽ răng: Bạch Đức Thê Tôn, 
đại vương Suddhodana là phụ hoàng của ngài, trong khi ngài xa văng quá lâu, tâm của hoảng đề 
mong thây Đức Thê Tôn, ngài phái đệ tử lại thỉnh Đức Thê Tôn vê tê độ thân tộc. 

2. — Sãdhu sãdhu udãyï karissämi: Đức Thế Tôn đáp rằng: Nầy Udãyï, đúng rồi phải rồi, 
Như Lai sẽ hành phận sự tê độ thân tộc, ngươi hãy báo tin cho tỳ khưu tăng đi. 

Đại đức liền bạch chư tỳ khưu tăng rõ. 

Kế đó, đẳng đại bi có 2 vạn tỳ khưu tăng theo hầu, ngài rời khỏi thành Vương Xá đến 
thành Ca Tỳ La Vệ xa chừng 60 do tuân. 

Riêng về hoàng tộc, nhứt là Phật phụ được nghe tin rằng Đức Thế Tôn ngự về, cÓ sự vui 
thích lăm, hội họp nhau đê trang hoàn đường xá treo cờ rải hoa đợi nghĩnh tiêp đâng siêu phàm, 
rôi cho các hoàng nam hoàng nữ trẻ tuôi hơn ngài đi rước trước. 

Kế đó, đức Bốn sư ngự vào ghe để qua sông, lên khỏi ghe, ngài hóa sắc thân túa ra 6 màu 
hào quang, ngự vào chùa Nigro dhãrãma cùng với 2 vạn vị thánh nhơn vô lậu, đên chỗ ngài ngự 
an trên bảo tọa quý báu. 

Các vị đế vương trong dòng Thích Ca, nhứt là đức vua Suddhodana, tự chấp rằng: Ta già 
hơn Phật nên không đảnh lê. 

Khi ấy Phật hiểu rõ tánh tình của thân tộc, nên ngài hóa phép lạ Yamakappätihãriya, biến 
thành một con đường đê đi kinh hành trên hư không, và hóa ra một vị Phật nữa đê giải đáp 
những câu hỏi. Còn ngài vân những câu ây. 
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Đức vua Tịnh Phạn thấy Phật hóa phép lạ, có sự vui mừng thỏa thích, không thể ngăn được, 
liên đưa tay lên đảnh lê và xin Đức Thê Tôn xá tội lôi cho. Đức vua làm lễ trong lâu nây gọi là lễ 
bái lân thứ 3. 

Các vương giả trong dòng Thích Ca khi thấy Phật phụ đảnh lễ thì làm lễ theo tắt cả. 


Đức Bhagavä sau khi thân tộc lễ bái xong ngài ngự xuống an tọa trên Phật đài. Khi ấy, có 
đám mưa lạ thường Pokkharabarna rơi xuông, Đức Thê Tôn đê cập đên đám mưa ây đê thuyêt vê 
bôn sanh kinh của bô tát Vessantara. 


Sau khi dứt thời pháp các thân quyến hoàng tộc đứng dậy từ tạ ra về, chắng có một ai thỉnh 
Phật độ thực trong ngày mai cả. 


3. — Puna divase bhagavä: Đến ngày mai lại, Đức Thế Tôn có hai vạn tỳ khưu tùy tùng, 
ngự vào thành đề khất thực, trong giờ trì bình, rực rỡ 6 màu hào quang, ngài đứng gần trụ đá 
Indakhila quán tưởng rằng: Chư Phật quá khứ vào quốc độ đặng thọ vật thực của hoàng tộc trước 
nay thế nào? 


Ngài hiểu rõ rằng: Phật xưa hằng ngự đi tuần tự mỗi gia đình để khất thực đúng theo pháp 
hành đi khât thực (Pindapätocarikavatta). Hiệu rôi ngài ngự đi từng nhà đặng khât thực. 


Quần chúng trong thành thấy Đức Thế Tôn thì rộ lên một cách huyên náo, chạy đi coi cả, 
và nói rằng: Hoàng tử Siddhattha đi khất thực. 


Riêng bà mẹ Rãhula nghe tiếng rộ lên náo động bèn hỏi người hầu. Các tỳ nữ tâu rằng: 
Chông bà về đên quôc độ và câm bình bát đi xin ăn. 


Nàng Da Du Đà La Bimbä được nghe thì nghĩ rằng: Đức chồng ta cạo đầu cạo râu mặc đồ 
Ca Sa và trì bình đi khất thực như thế nào, tức thì nàng trỗi dậy gấp, mở cửa số trông thấy Phật 
có kim thân chói lọi bằng 80 tướng phụ Anubyañjana v.v... Nàng rã rời tâm trí và khóc than, 
chạy gấp đến tâu cho Hoàng để Suddhodana hay rằng: Muôn tâu phụ vương, con yêu quý của 
ngài đi khất thực. 


Đức vua nghe xong, hết sức kinh cảm, ngài lật đật rời khỏi bảo điện ngự gấp đến gần Phật 
bạch rằng: Con yêu dấu hăn không nên đi khát thực như thế này, tôi nghèo khổ lắm không đủ đề 
cúng dường thực phâm cho chư tăng hay sao? 

Đức Bồn Sư đáp răng: Tâu phụ vương, pháp hành đi khất thực (Pindapäta cãrikavatta) nầy 
là tông chủng của Như Lai, không phải là dòng giống của hoàng tộc đâu, quả rằng thường sự chư 
Phật hằng nuôi mạng bằng lối đi khất thực (Bhikkãcãrikavatta) này. Rồi thì ngài thuyết pháp cho 
phụ vương nghe, sau khi dứt kệ ngôn, đức hoàng đề Tịnh Phạn đắc quả Tu Đà Hườn. 


— Dựit thiên thứ I8 — 


NÀNG BIMBÃ BI AI THIÊN THỨ MƯỜI CHÍN 
(Bimba bilãpa) 

L) Dudiya divase bhagavã: Đến ngày thứ 2, đức Thích Ca Mâu Ni là nơi nương nhờ của thế 
gian, ngài thuyết pháp cho nàng Pajãpati Gotami. Khi dứt thời pháp, di mâu đặc quả Tu Đà Hườn, 
Phật phụ đắc quả Tư Đà Hàm. 

Đến ngày thứ 3, Đức Thế Tôn thuyết bổn sanh Mahã dhammapäla, trong khoảng giữa bữa 
ăn, tại trong hoàng cung. Đên khi dứt thời pháp, đức vua đặc quả A Na Hàm. 
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Đến khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, phụ hoàng hướng dẫn dẫn ngài ngự đi đến bảo điện 
của nàng Da Du Đà La chung với 2 vị tối thượng thinh văn. Đức Thế Tôn an tọa trên ngọc bệ 
dưới vương cái, ngài trừ khử sự yêu đương của nàng Bimbä, với tư cách thuyết diễn Bồn Sanh 
Cần Na La Candakinnarï. Sau khi dứt, nàng Da Du Đà La đắc quả Tu Đà Hườn. 


Kế sau ngày Ấy, ngài ngự vào hoàng thành, phụ hoàng dâng cúng cháo, cơm đến Phật và tỳ 
khưu tăng và bạch răng: Bạch đức Bồn sư, lúc ngài hành khổ hạnh, có một vị thiên thần ở giữa 
hư không kêu bảo tôi rằng: Thái tử của bệ hạ không ăn 6 ngày, thân thể gầy mòn té ngã chết 
trong chỗ cuối cùng của lối đi kinh hành rồi. 


Khi tôi nghe lời nói của vị trời ấy, tôi đáp rằng: Ta không tin người đâu, con ta nêu chưa 
đắc đạo đến giờ nào, thì chưa chết đến giờ ấy. 


Vị trời cũng nói nữa rằng: Thái tử tu khổ hành đã chết rồi. Cũng vẫn không tin lời chư 
thiên ấy nữa. 

Đức Bồn Sư đáp rằng: Tâu phụ vương, lúc xưa Như Lai sanh làm Bồ Tát; thầy trứ danh 
Diväpãämokkha đem xương đê lại trình ngài và bảo rằng: “Con ông đã chết đi rồi”. Phụ hoàng 
cũng không tin như bây giờ vậy, sau khi độ xong ngài thuyết pháp Bốn Sanh Mahã Dhammapäla 
thì phụ hoàng đắc A Na Hàm nên ngài thuyết cho hoan hỉ thỏa thích trong sự bồ thí vật thực 
(Bhattanumodan8). 


Riêng về bà Ba Xà Ba Đề Gotami và tỳ nữ cũng ngồi nghe pháp trong chỗ ấy. 


2) Suddhodana mahãrãjã: Đức đại vương Tịnh Phạn xem trong nhóm nữ, không thấy nàng 
Du Da Đà La bèn phán hỏi: Hôm nay nàng Bimbaä đi đâu không lại, rôi đức vua phái thị tỳ cho đi 
mỜI. 

Nàng tùy phái đến thâm cung của nàng Da Du Đà La thấy nàng đang mặc áo nâu sòng 
(Kãsãva) ngôi yên, nàng tùy phái không có cơ hội để tâu, nên cũng ngồi làm thinh. Nàng 
'Yasodharã thấy nàng tùy phái thì có lời than rằng Đức Phật có thể cho thành tựu tất cả điều lợi 
ích, ngài hết thương xót đếm Bimbä rồi sao, cho nên ngài cắt đứt sự luyến tiếc, hết tình yêu 
đương, đành đê cho Bimbä ở cô quạnh với con thơ? Kê từ lúc ngài xa lìa Bimbä đi tu, Bimbäa 
luông chịu sự buôn râu bât bình nóng nảy trong lòng, mãi cho đên nay, Da Du uông độc dược 
hủy sanh mạng đi còn hơn sông. 

- Nàng tùy phái tâu rằng: Kính tâu nàng, bây giờ đức phụ hoàng cho hạ thần đến thỉnh nàng, 
vì răng đức Phật ngự vào thọ thực đang an tọa trong hoàng cung và đang thuyêt pháp. 

Nàng Bimbäã nghe xong thì đấm ngực khóc than tức tối, kế lễ và đáp rằng: Đức phụ hoàng 
gọi ta đi xem chông hay là thê nào? 

Nàng thừa phái tâu rằng: Đức phụ hoàng cho thỉnh nàng đến. 

Nàng Da Du Đà La đáp rằng: Này nữ tùy phái, thân ta là đàn bà bất hạnh (Kãlakanni), có 
căn thân bắt cụ, nếu đến hầu, sợ e mất mặt chồng, trong những ngày dĩ vãng lang quân quen ra 
vào nơi chốn này mãi mãi. Vậy cớ sao bây giờ lại bảo Bimbã đi hầu nơi khác? Nàng hãy đi tâu 
lịnh vua cho theo lời ta răng: Nàng Bimbä là người nữ KRla kannmT cho nên hoàng tử ra đi tu hành, 
cớ ây ta không đên yêt kiên đâu. Lại nữa, nàng hãy tâu răng: Bimbä xin làm tê từ tạ đê chêt trong 
ngày hôm nay. 

Nữ thừa phái trở lại phục tấu đủ mọi lẽ. 

3) Tam sutvã mahãrãjã: Đức vua nghe ý nghĩa của nàng tùy phái tâu như thế, thì bạch cho 
Đức Thê Tôn rõ đức tính của nàng Da Du Đà La mọi lẽ, rôi thỉnh Phật ngự đi đên. 
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Đức Thế Tôn nghe lời mời của phụ hoàng bèn đáp rằng: Nên lắm, nếu Như Lai không đến 
chỗ của nàng Bimbã ngày hôm nay, nàng sẽ bị đứng tim chết chắc chắn. Lại nữa, Ra Hầu La 
mẫu này có ơn với Như Lai nhiều lắm từ quá khứ đến nay. 


Đức Thế Tôn liền đứng dậy, trao cái bình bát đến phụ hoàng cho ngài ngự theo Phật, cho 
phép tỳ khưu tăng ngôi. chờ tại hoàng cung, ngài ngự đi với 2 đại thính văn, và phán với 2 vị 
Aggàsävaka rằng: Ra Hầu La mẫu nây có đặt ân đến Như Lai nhiều lắm. Nếu nàng đến đỡ chơn 
của Như Lai, các ngươi chớ cản. Rồi ngài phóng hào quang, ngự ngay đến bảo điện của nàng 
Bimbä. Đến chỗ, Phật an ngự trên bảo tọa, biểu người tỳ nữ đi tin cho nàng. 


Nàng Da Du Đà La được tin liền vùng dậy bước ra thấy Đức Thế Tôn thì thốn thức đi vào 
dở chơn và trình bày mọi lẽ bạch Phật, lây đâu tóc lót chơn Phật mà khóc to lên. 


Đức Bồn Sư nói với phụ hoàng rằng: Tâu đại vương, nàng Da Du Đà La có lòng yêu mến 
Như Lai hiện nay, không lấy gì là lạ thường như trước kia đâu. Lúc nàng sanh làm bàn sanh đã 
có tâm yêu mến hơn đây. Rồi Đức Thế Tôn diễn thuyết bổn sanh Canda Kinnarï một cách rộng 
rãi, đặng khử trừ sự bị ai của nàng Bimbä, khi dứt thời pháp, nàng đắc Tu Đà Hườn, đức Bốn Sư 
ngự về chùa. 


— Dứt thiên thứ I9 — 


THÍCH CA (THÂN TỘC) XUẤT GIA THIÊN THỨ 20 
(Sakya pabbaJJa) 


1) Catutthe divase: Trong ngày thứ tư, đức Bồn sư ngự đến cung điện của hoàng tử Nanda, 
đặng thọ thực trong khi đang làm lễ cưới. Phật thọ thực xong trao cái bình bát cho hoàng tử 
Nanda và thuyết về hạnh phúc xong rồi ngự ra về, ngài không lấy cái bát. Ông Nanda chắng dám 
dâng nên thỉnh bát đi theo sau. 

Các thị tỳ thấy hoàng tử Nanda đi theo sau đức Chánh Giác liền vào tâu với nàng 
Janapadakalyäm. 

Nàng biết rõ tự sự thì chạy ra dặn cho trở về gấp. 

Hoàng tử Nanda cũng đi theo luôn đến chùa Nigrodha. 

Đức A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác phán hỏi Nanda rằng: Ngươi tu không? Hoàng tử 
Nanda không dám cãi cũng nhận chịu rằng tu. Đức Thế Tôn cho tu ngay hôm ấy. 

Đến ngày thứ bảy, nàng Bimbä trang điểm Rãhula cho đi xin tài sản, trong lúc Phật ngự đi 
trì bình khắt thực. 

Rãhula đi theo tới chùa, Phật nghĩ rằng nên cho tài sản xuất gia thế gian (Lokutta sampatti) 
cho nên ngài truyền đức Xá Lợi Phất cho tu Sa Di. 

Riêng ông bá hộ Cấp Cô Độc, khi được gặp Đức Thế Tôn lúc an ngự trong thành Vương 
Xá, đã có làm phước dâng cúng đến Phật và Tỳ Khưu tăng và thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến thành 
Xá Vệ (Sãvatthï) ông bá hộ trở về cùng tạo chùa Kỳ Viên Jetavana để dâng. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự ra khỏi Ca Tỳ La Vệ đi đến thành Xá Vệ. Lúc Phật an trú trong 
chùa Jetavana, ông Nanda có sự buồn bã muốn hoàn tục. Đức Thế Tôn biết nên ngài dụ dỗ cho 
thực hành phạm hạnh để được nàng thiên nữ, Nanda hành không bao lâu thì đắc A La Hán, mới 
đến xin rút lui sự hứa hẹn với đức Bồn Sư. 

2) Atha kho bhagavã cãrIkam caranto: Kế đó, Phật ngự đi du hành nơi xứ người, an trú 
trong rừng Anupiyambavana gần xứ Anupiya. Khi Ấy, hoàng tộc đã hứa rằng: Sẽ hiến mỗi vị 
hoàng tử làm môn đệ đó cũng được ra đi xuất gia theo rất nhiêu. 
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Riêng về 6 vị hoàng thân là: I.- Bhaddiya, 2.- Anuruddha, 3.- Bhagu, 4.- kimila, 5.- 
Ananda, 6.- Devadatta, còn chưa đi xuất gia, nên trong dòng Thích Ca nói rằng: Tất cả chúng ta 
cho con đi tu rồi, còn 6 ông hoàng này không phải thân tộc sao, cho nên chẳng đi tu. 

Kế đó, ngài Mahãnäma con của Amittodana nói với em là Anuruddha rằng: Em hoặc anh 
nên đi tu một người. 

Anuruddha đáp rằng: Tôi không đi tu đâu. 

Mahänäma nói: Em không đi tu thì nên học các công việc ổi, tôi đi tu. Anuruddha hỏi các 
công việc. 

Mahanäma dạy bày các công việc, nhứt là nông nghiệp. 

A Nậu Lâu Đà thấy rằng khó quá, ông A Nậu Lâu Đà này là I vị hoàng tử có đủ sự an vui 
trong kiếp ấy (Sukhumälajãti) không từng quen chịu khó khăn, dù cho cái tiếng rằng “không có” 
cũng chưa từng nghe nữa. Cho nên có câu chuyện tiếp theo rằng: 1 hôm cả 6 vị hoàng tử ấy chơi 
trái tàm chung với nhau và cá rằng: Ai thua thì lấy bánh mà thưởng, Anuruddha chơi bị thua 
mỗi ván, nên sai người về mẹ lấy bánh, mãi cho đên bà mẹ nói bánh không có. Khi người tùy 
phái lại thưa bánh không có, ông A Nậu Lâu Đà bảo đi lấy cái bánh “không có” ấy lại đây, bởi 
cái tiếng nói rằng “không có” đó ông Anuruddha chưa từng nghe. 

Bà mẹ cũng đưa đồ không không đi cho. 

Chư Thiên lén để bánh trời vào trong đồ ấy. 

Người hầu đem đến thoạt nhiên thấy bánh có mùi lạ. Cả 6 ông hoàng rủ nhau ăn bánh ấy. 

Ông A Nậu Lâu Đà hỏi mẹ rằng: Tại sao trước giờ mẹ không cho con ăn cái bánh “không 
có”? Kể từ ngày nay con không ăn thứ bánh khác nữa đâu. 

Bà mẹ nghe rồi liền hỏi người hầu. 

Người hầu thưa rằng: Đồ đem từ đây đi là đồ không không song đến chỗ chơi trái tràm thì 
thoạt nhiên thấy bánh đây cả đồ á ấy. Bà mẹ nghe xong thì nghĩ rằng: Con ta ở tại gia đến đâu Chư 
Thiên cũng để bánh qui cho ăn đến đó chăng sai. 

3) Atheka divasam tayo khittiyãä: Một hôm sau, lại 3 vị hoàng tử hỏi nhau rằng: Vật thực 
phát sanh ở từ đâu? 

Ông Kimila đáp: vật thực (cơm) phát sanh trong lâm lúa. 

Ông Bhaddiya đáp: Phát sanh trong cái nồi, bởi thấy người ta bới cơm ở nồi ra. 

Ông Anuruddha đáp: Phát sanh từ cái mâm vì thường thấy mâm cơm. Mãi đến sau mới 
hiểu rõ rằng: “Phát sanh do nơi ruộng" ' thế nên chán ngán trong sự ở tại gia, mới rủ cả Ó vị thọ 
dụng tài sản trong 7 ngày rồi đi ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ chung với nhiêu người tùy tùng, đến 
chỗ cuối củng địa phận thì cho đoàn tùy tùng trở vê. 

Cả 6 vị hoàng tử và ông thợ cúp Upäti đi đến quốc độ Malla Rattha thì cởi đồ châu ngọc 
Ambarana cho ông thợ cúp ây đem bán ăn nuôi sông rồi đi cả. 

Upäli nhận gói đồ trở về và nghĩ rằng: Lẽ thường dòng Thích Ca vua chúa dữ lắm, hễ 1 khi 
thấy ta được trang vật Amharana, chắc chắn nghĩ rằng: Upalï này giết các hoàng tử lẫy các trang 
vật Äbharana, rồi lấy gia hình ta chăng sai. Ông Upalï nghĩ như thế rồi lấy gói đồ treo trên nhành 
cây mà đi theo 6 vị hoàng tử. 

Các hoàng tử thấy Upalï liền hỏi và sau khi biết rõ theo lời của Upäïï rồi, cùng dẫn nhau đi 
đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn bạch xin cho thợ cúp Upälï tu trước, đặng để dịu ngã chấp của 
mình. 

Đức Bồn Sư cũng cho ông Ưu Ba Ly tu trước, rồi mới cho 6 vị hoàng tử tu sau. 

Về phần ngài Bhaddiya đắc Tam Minh trong hạ ấy. 

Ngài Anuruddha đắc thiên nhãn tuệ lần sau, trong lúc Phật thuyết kinh Mahãpurisa vitakka 
thì đắc A La Hán. 

Đức Ananda đắc Tu Đà Hườn quả. 

Đức Bhagu và Kimila tham thiên về minh sát đắc A La Hán. 

Ngài Đề Bà Đặt Đa đắc thần thông phàm. 
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Kế đó, Phật ngự đến thành Kosambi, đại chúng đem lễ vật đến cúng, thì chỉ kiếm đức Bốn 
Sư và 80 thỉnh văn (Asĩfisävaka) còn ông Đề Bà Đặt Đa chăng có ai hỏi han cả, ông Đề Bà Đặt 
Đa bực tâm nên kiếm được phe đảng rồi cố làm nghiệp xấu xa cho đến bị đất rút vào địa ngục. 
-Dứt thiên thứ 20- 


DI LẶC ĐƯỢC THỌ KÝ THIÊN THỨ 21 

1) Imasmim buddhappade: Trong Phật thời của đức Bồn Sư Thích Ca, Bồ Tát Di Lặc 
Mettreyya được thọ sanh làm con bà hoàng hậu Kãñcanã, vợ của vua A Xà Thế, đến khi đủ 
tháng ngày, sinh ra đặt tên là: Ajitakumara lúc tuổi đã lớn lại có tâm trong sạch ngưỡng mộ về 
Phật Giáo. 

Ajita được chiêm ngưỡng chơn dung của Phật và nghe pháp thì nghĩ rằng: Người chẳng 
biết bố thí trì giới v.v... không thể đắc thành Chánh Giác đâu, nên từ giã phụ hoàng đi xuất gia, 
được tu lên bậc cao thượng chung với l ngàn người tùy tùng, học Phật ngôn thuộc nằm lòng, dạy 
tam tạng đến đa số tỳ khưu. 

Trong khi đức Phật ngự trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần thứ nhì, ngài an ngự tại chùa 
Nigrodha. Khi â ấy bà PaJa Pati Gotamäa nghĩ rằng: Ta chẳng có món chi dâng cúng Đức Phật, ta 
nên cúng M tắm, nếu ta mua vải đắc giá thì cũng tốt lắm TÔI, SOng nếu ta tự dệt vải với tay ta, mới 
càng tốt hơn nữa, rồi bà cho thợ làm 7 cái chậu bằng vàng, đem lại trồng cây bông vải, tưới bằng 
sữa bò, khi cây bông có trái, tự tay bà Gotamr hái vào làm ra bông kéo ra sợi dệt thành 2 thứa vải 
làm Sãtaka, mỗi I thứa bề dài 14 hattha, bề ngang 5 hattha (Đo từ cùi chỏ ra tới đầu ngón tay cái 
gọi là I hattha) bà xếp 2 cái y ấy để vào trong vàng chung với các y khác nữa, cho tỳ nữ bưng 
theo, đi đến chùa Nigrodha đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng ngũ thê đầu địa gần dưới chơn Đắng Toàn 
Giác. Bà đưa vải lên dâng và tâu rõ theo hành trình đặng cho Đức Thế Tôn tế độ bà. 

2) Satthã tam sutvã: Đức Bồn sư nghe rồi đáp rằng: Tâu di mẫu Gotami, di mẫu hãy dâng y 
này đến tăng sẽ có quả báo nhiều. Bà Gotamĩ năn nỉ 2, 3 lần. Đức Thế Tôn vẫn bảo dâng đến 
tăng. 

Riêng ý nghĩa Phật dạy cho bà dâng đến tăng như thế, bởi ngài muốn diễn dương đức tánh 
của chư tăng, sẽ là nối truyền về sau. 

Bà Pajãpati GotamT buôn thất vọng nên đi kiếm nhờ đại đức Änanda yêu cầu giùm, song 
Phật vẫn không nhận. 

Ngài mới thuyết về cá nhơn thí (Pãli puggali dãna) và tăng thí hoặc đoàn thể thí (Saägha 
dãna). 

Bà Ba Xà Ba Đề Gotami nghe pháp xong có sự trong sạch tín mộ bèn bưng y dâng đến chư 
tăng, để gần đức Xá Lợi Phất không nhận. 

Bà đem dâng các vị kế kế, không có ông nào thọ cả. Bà đem đến gần chỗ của Tỳ Khưu 
Ajita mới tu ngồi sau cuối cùng. Tỳ Khưu Ajita nhận lẫy y ấy. 

Bà Gotami phát khởi sự bắt bình. 

Đức Bồn Sư biết rồi ngài dạy Ananda lây bình bát đem đến dâng, lúc đức Änanda đem 
bình bát đến dâng, Phật chú nguyện rằng: 

“Tất cả Thinh Văn đừng cho được cái bát này, xin cho Tỳ Khưu Ajita được cái bát này 
thôi”, rồi thì ngài thảy cái bình bát lên hư không. 

Đức Xá Lợi Phất bạch xin đi kiếm bình bát xuống dâng, Phật cho phép, ngài Xá Lợi Phất 
đi kiếm không thấy. 

Các vị trưởng lão khác cũng đi kiếm cả cũng không thấy nữa. 

Kế đó, Đức Thế Tôn bảo cho Tỳ Khưu Ajita đi kiếm bình bát, Ajita Tỳ Khưu nghĩ rằng: 
Chư Đại Đức có đủ thần thông kiếm bát không thấy, còn ta là người phàm chắc không thể kiếm 
được đâu, nghĩ xong cũng nhận rằng: Đệ tử đi kiếm bát bây giờ đây. Rồi Tỳ Khưu Ajita ngó lên 
trên hư không mà nguyện rằng: Tôi tu đây không mong cầu lợi lộc, chỉ muốn thực hành phạm 
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hạnh pháp, ngỏ hầu lợi ích đến sự giác ngộ và cứu vớt chúng sanh, xin cho cái bát của Đức Thế 
Tôn lại an trú trong tay của tôi một cách mau lẹ. 

Khi ấy, cái bát tức thì rơi từ hư không xuống tôn trí trên tay của Tỳ Khưu Ajita, với một 
chuyện lạ thường. 

Bà di mẫu thấy rồi có lòng thỏa thích, đảnh lễ trở về hoàng cung. 

Đức Thế Tôn thuyết về tất cả nhân trước của tỳ khưu Ajita, và ngài tiên tri thọ ký Tỳ Khưu 
Ajita rằng: Sẽ đắc thành Phật Di Lặc Ariya Mettreyya. 

-Dứt thiên thứ 2]- 


PHẬT PHỤ NIÉT BÀN THIÊN THỨ 22 
(Buddha pitu nibbãna) 

1) Tato rãjagaham upanissãya: Kế đó, Đức Thế Tôn ngự khỏi chùa Nigrodha đi đến thành 
Vương Xá an ngự tại chùa Ve]uvana cùng với Tỳ Khưu tăng, ở hạ thứ tư cho đến khi mãn hạ, 
đến hạ thứ năm Phật ngự vào an trú tại phước xá Kũtägära nơi rừng lớn Mahävana, trong thành 
Vesalï (Tỳ Xá Ly) đặng tế độ chúng sanh. 

Khi Ấy, đức hoàng đề Tịnh Phạn lâm bịnh nặng. Tất cả thân tộc Thích Ca nhứt là bà 
Pajãpati Gotami v.v... cô gắng điều dưỡng bịnh ấy vẫn không thuyên giảm. 

Phật phụ nằm trằn trọc trên long sàn, nghĩ nhớ Đức Bồn Sư có ý nghĩ như vầy: Nếu Đức 
Thế Tôn ngự về rờ trên đầu, đức Nanda rờ trong mình và hai bên xương sườn, đức Rãhula rờ 
phía sau lưng, giờ nào thì sự thọ khổ đau ốm của ta cũng thuyên giảm trong giờ ẫy. 

Trong lúc gần sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn quán thị chúng sanh được biết sự phụ hoàng lâm 
bịnh, ngài nghĩ răng: Thời này Như Lai nên đi tiếp độ phụ hoàng đang trông đợi Như Lai, ngài 
bèn gọi đức Ãnanda lại truyền dạy đủ lẽ, rồi truyền cho đức Ãnanda phô biến hội chư tăng đức. 
Ananda vâng lời Phật tập hợp Tỳ Khưu tăng lại. 

Đức Thế Tôn nói rõ nguyên nhân xong rồi, ngài dẫn 500 vị Tỳ Khưu bay theo hư không 
ngay đến thành Ca Tỳ La Vệ, khi đến chỗ, Phật ngự trực chỉ vào vương cung, trông thấy phụ 
hoàng long thê suy nhược bèn hỏi qua bịnh tình. 

__ Phật phụ nghe lời hỏi của Đức Thế Tôn thì rơi nước mắt bạch răng: Tôi đau khổ quá phải 
chêt. 

Đức Thế Tôn nghe xong, đưa tay phải chú nguyện bằng lời Sacca rằng: “Như Lai đã bồi bổ 
Abhinihãra đào tạo tam thập độ hết 4 a tăng kỳ và 1 ức kiếp này đặng lợi ích cho chúng sanh”. 
Rồi thì ngài rờ vào đầu của phụ hoàng. Sự đau khổ trong đầu liền tiêu mắt. 

Kế đó, đức Nanda lễ bái Phật xong rồi chú nguyện, đưa tay phải rờ vào tay phải của đức 
vua, sự đau khô liền nhẹ. Rồi chú nguyện và rờ tay bên tả v.v...cũng hết bịnh. 

Đức Rahula chú nguyện xong rờ vào lưng tô hoàng thì sự đau khổ cũng tiêu trừ nữa. 

2) Tadã rãjã vigatarogo: Trong khi â ây, Phật phụ bớt bịnh rồi, trỗi dậy rời khỏi long sàn, có 
sự vui mừng thỏa thích chấp tay đảnh lễ đức Phật. 

Đức Thế Tôn quán về tuổi thọ của phụ hoàng liền hiểu rằng: Chỉ còn 7 bữa nữa là thăng hà. 

Đức vua bạch thỉnh Phật thuyết pháp. 

Phật thuyết về vô thường tướng v.v... (Aniccatädi patisam yutta) sau khi dứt thời pháp thì 
Phật phụ đắc quả A La Hán. Đến ngày thứ 7, phụ hoàng phục bạch Phật rằng: Tuổi thọ tôi ít lắm 
tôi xin đảnh lễ từ tạ Đức Bồn Sư đề Niết Bàn, xin ngài cho phép. 

Tất cả thân quyến trong hoàng tộc nghe xong buồn than khóc lóc vô cùng, phụ hoàng xin 
xám hối với Phật xong thì Niết Bàn. 

Đức Mu Ni Thế Tôn thuyết pháp để khử trừ nỗi sầu khổ của thân tộc, rồi phán bảo đức 
Mahã Kassapa cho xem chỗ trà tỳ hỏa tang. Đức Ca Diếp cũng dâng lời Phật. Trong khi ấy tất cả 
Chư Thiên trong 10 ngàn thế giới đều hội lại phúng điều. 
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Sau khi, đức Ca Diếp. dạy bảo cho trang hoàng hỏa tang đài xong bèn vào bạch Phật. Ngài 
tự tay bưng giở phía trên đầu của Phật phụ. Ngài rưới nước thơm xong rồi bưng đưa quí thi vào 
trong cái ngọc quan, rồi Đức Thế Tôn thân hành nghinh cái quan tài đưa đến chỗ hỏa tang. 

Phật ngăn không cho đức trời Đề Thích đốt lửa trước, tự tay của Phật phát hỏa. 

Riêng về thân tộc của Đức Thế Tôn cả 6 quốc độ là 1.Kapila vatthu, 2.Devadaha, 3.Koliya, 
4.Sakkara, 5.Suppaväsã, 6.Veranagara đều khóc lóc buôn rầu trong khi Phật phụ nhập Niết Bàn, 
bèn rủ nhau vào hội họp trong thành Ca Tỳ La Vệ cả, đặng cúng dường thực phâm đến Đức Thế 
Tôn và trai tăng. Đức Toàn Giác thọ đại lễ xong ngài Anumodanä thuyết pháp đề tế độ thân tộc, 
rồi ngự vào chùa Nigrodha. 

Khi ấy di mẫu Pãjãpati Gotami xin đi xuất gia. 

Đức Phật không cho phép nên ngài ngự vào an trú trong phước xá Kũtãgãra. Kế đó, di mẫu 
Pajãpati GotamI theo vào xin nữa, và nhờ đức Änanda xin giùm; Đức Thế Tôn vẫn chưa cho 
phép. 

Khi â Ấy, ngài ngự đến ở trong xứ Xá Vệ Sãvatthi. Di mẫu Ba Xà Ba Đề Gotamï cũng dẫn 
500 tỳ nữ đến xin xuất gia. 

Đức Thế Tôn từ bi tội nghiệp cho xuất gia Upasampadã bằng § trọng pháp hoặc bát kính 
pháp Garudharma. 

—Đứt thiên thứ 22— 


PHẬT NIÉT BÀN THIÊN THỨ 23 
(Buddhaparinibbana) 
— Phật trú xứ: Baddha dhTvã sanatthãna — 
1) Đức Thế Tôn vô lượng huệ đã đắc thành Phật quả xong, ngài ngự đi giáo đạo đìu dắt 
chúng sanh rất nhiều nơi cho quy đầu Phật Giáo. 

18 chỗ Phật từng an cư nhập hạ thuyết diễn Pháp luật là: 

1.) Hạ thứ nhứt: Phật an ngự trong rừng Lộc Giả Jsipatanamiga Dãyavana, gần thành 
Ba La Nại BaranasI. 

2.) Hạ thứ nhì; ba, tư: Phật an ngự trong chùa Trúc Lâm Veluvana, sần thành Vương 
Xá RaJagaha. 

3.) Hạ thứ năm: Phật an ngự trong phước xá Kũtagãra tại rừng lớn Mahävana, gần 
thành Tỳ Xá Ly VesälI. 

4.) Hạ thứ sáu: Phật an ngự trên núi Makata, trong xứ Ma Kiệt Đà Mạgadha. 

5.) Hạ thứ bảy: Phật ngự lên trong cung trời Đao Lợi, trên tảng đá Pandukambata là 
chỗ ngự của đức vua trời. Đề thuyết tạng vi diệu pháp, tròn đủ 7 bộ, đặng độ cho Phật mẫu. 
6.) Hạ thứ tám: Phật an ngự trong rừng Bbesakala, gần xứ Tagga Rãjajanapada. 

7.) Hạ thứ chín: Phật an ngự trong rừng Palileyyaka. 
8.) Hạ thứ mười một: Phật an ngự trong rừng gần xứ Bà La Môn tên Sãleyyakapräma. 
9.) Hạ thứ mười hai: Phật an ngự dưới cội cây thầu dầu mà Dạ xoa Naleru gìn g1ữ. 


10.) Hạ thứ mười ba: Phật an ngự trong núi Palileyyaka. 

11.) Hạ thứ mười bốn: Phật an ngự trong chùa Kỳ Viên, Jetavana, gần thành 
Xá Vệ SãvãtthI. 

12.) Hạ thứ mười lăm: Phật an ngự trong chùa Nigrodha, gần thành Ca Tỳ La 
Vệ Kapilavatthu, đặng tế độ thân tộc. 

13.) Hạ thứ mười sáu: Phật an ngự trong xứ Alavï đặng độ Dạ Xoa Alavaka. 

14.) Hạ thứ mười bảy, mười tám, mười chín: Phật an ngự trong chùa Trúc Lâm 


Veluvana, gần thành Vương Xá Rãjagaha. 
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15.) Hạ thứ 20 đến 29: Phật an ngự trong chùa Kỳ Viên Jetavana gần thành Xá 
Vệ Sãvatthn. 


16.) Hạ thứ 30 đến 35: Phật an ngự trong chùa Kiến Sơ Pubbäraäma. 
17.) Hạ thứ 36 đên 44: Phật an ngự trong chùa Jetavana gân thành Sãvatth1. 
18.) Hạ thứ 45: Phật an ngự trong xứ Veluna. 


Phật trụ thế giáo đạo độ đời trọn 45 năm, ngải thường ngự trong 18 chỗ Ấy. 

2) Trong 45 hạ này, Đức Thế Tôn hành trọn cả 5 Phật sự, là việc mà chư Phật hằng làm 
trong khi truyền giáo. 

Buddha kicca: Phật sự có 5 điều là: 

A._ Pubbanhe pinda pãtanca: Trong buổi mai ngài ngự đi trì bình khất thực. 

B. Sãyamhe dhamma desanam: Trong: buổi chiều ngài thuyết pháp độ chúng sanh. 

C. Padose bhikkhu ovädam: Trong buổi tối ngài thuyết luật giáo huấn các tỳ khưu. 

D. Addha ratte devapanhã deva pañhanam: trong lúc nửa đêm đáp lời vân của chư 
thiên. 

E. Paccũse va gatekäle bhabbabhabbe vilikanam: Trong lúc gần sáng ngài quán thị 
chúng sanh hữu duyên và vô duyên. 

Nếu ngài xem thấy chúng sanh nào hữu duyên với Phật (Buddhaveneyya), thì tự thân hành 
đi tế độ. 

Nếu ngài xem thấy chúng sanh nào hữu duyên với Thinh Văn (Sãvakã veneyya), thì ngài 
phái các vị Thinh Văn đệ tử đi độ. 

3) Đức Phật Thế Tôn thực hành cả 5 điều Phật sự này hết 45 hạ. Đến ra hạ thứ 45 ngài ngự 
khỏi xứ Veluva, đi du phương lần lượt, đến ngày rằm tháng giêng (Mãgha) âm lịch năm ty ngài 
an ngự tại tháp Pãvãla. Đức Toàn Thăng đã hứa định kỳ xả thọ với Ma Vương bằng lời như vầy: 

Này ma có tâm ác, ngươi hãy có sự mong cầu ít đi. Sự Niết Bàn của Như Lai không lâu 
đâu, trải qua 3 tháng nữa Như Lai sẽ Niết Bàn rồi. 

Trong lúc Đức Thế Tôn xả thọ như thế thì chấn động cõi địa cầu một cách to lớn đáng lạnh 
mình khiếp sợ, cả sắm sét cũng nghe vang đội lên. 

Các đệ tử, nhứt là đức Änanda có sự kính cảm buồn rầu, mỗi người đều khổ sầu cả. 

Kế sau, Đức Thế Tôn ngự đi trì bình khất thực trong thành Vesäli, khi trở về ngài ngó lại 
thành Vesäli, và nói với đức Änanda rằng: “Như Lai thấy thành VesãlT một lần này là cuối cùng”. 
Rồi ngài ngự đi đến xóm Bhanda và du phương theo thứ tự lần đến quốc độ Kusinarã, ngài ngự 
vào rừng Sãla của vua Malla là nơi vào trong thành Kusinärã, ngài truyền dạy đức Ananda rằng: 
Này Änanda ngươi nên sắp đặt cái giường cho trở đầu năm về hướng Bắc, trong khoảng giữa đôi 
cây Sãla cho Như Lai mau đi. 

Đức Änanda vâng làm theo lời Phật. 

Khi Ấy, Đức Thế Tôn có trí nhớ biết mình an ngọa bên hữu, để chơn trái lên trên chơn phải. 

4) Trong lúc đức Chánh Đăng Chánh Giác an ngọa trên chỗ để đại Niết Bàn này. Đức 
Ananda có bạch hỏi về nhiều việc phải thực hành trong thời gian sau này nữa, đức Ãnanda nghe 
Phật thuyết xong mọi lẽ, rồi đi đến bên ngoài nơi ngưỡng cửa khóc than kê lễ đủ điều. 

Đức Thượng Sư cho Tỳ Khưu đi kêu Ananda vào, ngài ca ngợi đức tánh tròn đủ của 
Änanda rất nhiều, rồi ngài truyền cho Änanda đi trình với vua Malla. 

Vua Malla, và các hoàng tử, các công chúa v.v...được nghe hiểu thì đều khổ tâm buôn than 
với bao niềm nhớ tiếc, đồng dẫn nhau vào rừng Sãla đặng cho kịp gặp mặt đức Phật và Chư 
Thiên cũng cu hội lại đông đây cả. 

Đến lúc canh khuya, Phật truyền dạy tối hậu ngôn với chư tỳ khưu răng: Handadäni 
bhikkave Amantayamivo vayadhamma sañkhãrä appamäadena sampadetha: Này chư Tỳ Khưu, 
Như Lai nhắc nhở các ngươi; tất cả pháp hữu vi có sự hoại diệt là thường, các ngươi nên làm cho 
kết quả đều lợi ích bằng sự không dê duôi đi. 
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Thế rồi ngài nhập sơ thiền, xả sơ thiền ngài nhập nhị thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền, 
nhập không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng 
xứ định, diệt thọ tưởng định. Ngài xuất diệt thọ tưởng định, rồi ngài nhập ngược lại tới sơ thiên, 
rồi ngài nhập thuận trở lại từ sơ thiền đến tứ thiền, xuất tứ thiền rồi ngài Niết Bàn trong khoản ấy. 

5) Toàn thể Phật giáo đồ, nhứt là đức vua Malla trị vì trong Kusinärä, nhơn loại và chư 
thiên làm lễ cúng dường bằng sự múa hát ca nhạc, hoa hương v.v...trọn 6 bữa, đến ngày thứ 7 
bưng quan tài đặng đưa qua hướng nam của hoàng thành để làm hỏa tang, thì bưng không rục 
rịch hắn. 

Các vị vương hoàng Malla bạch hỏi đại đức A Nậu Lâu Đà Anuraddha, ngài tâu rằng: Bởi 
sái với ý định của chư thiên, bèn cùng nhau cung nghinh kim quan ra ngõ hướng bắc, rồi trở vào 
thành theo cửa bắc, đến chặn giữa thành thì cung nghỉnh ra phía đông, rồi dâng lễ trà tỳ hỏa tang 
ngọc thể Đức Thế Tôn tại trong tháp Makula Bandhana! của các vị vương và hoàng tử Malla ở 
hướng đông. 

6) Trong khi các đức vua Malla phóng hỏa, đức Ca Diếp đang rời thành Pãvã về chưa tới, 
lửa cũng không cháy. 

Khi ngài Ca Diếp về đến, 2 chơn của Phật liền đưa ra ngoài cái hòm bằng vàng. 

Đại đức Kassapa và 500 vị Tỳ Khưu đảnh lễ dưới chơn Phật xong rồi, hỏa đài tự phát cháy. 

Ngọc thê Đức Thế Tôn cháy đều cả như dầu gặp lửa, chỉ còn toàn Xá Lợi Atthi dhãtu, hoặc 
Sãririka dhãtu. Các đức vua Malla xứ Kusinãrã có quân binh cầm giáo, tượng binh, mã binh, xa 
binh và lục quân, dân, chính hầu hạ; lượm Xá Lợi của Đức Thế Tôn, làm lễ cúng dường bằng ca 
vũ nhạc kịch hoa hương v.v...trọn 7 ngày trong điện Santhãgãra. 

7) Khi Ấy, đức vua A Xà Thế AJãtasatftu con vua Tần Bà Sa và hoàng hậu VI Đề Li, trị vì 
trong thành Vương Xá. 

Các đức vua LicchavI trong thành VesälI. 

Vua dòng Thích Ca trong thành Ca Tỳ La Vệ. 

Vua ThũÌi trong thành Alla kappa. 

Vua Koliya trong xứ Rãma Grãma. 

Bà La Môn ở trong xứ Vettha Dipa. 

Vua trong thành Pãvã. 

Các đức vua đó được nghe tin rằng: Đức Thế Tôn Niết Bàn rồi trong thành Kusinärã, bèn 
phái sứ giả lại xin chia Xá Lợi. 

Đức vua Malla không chịu chia, thì cải vã hầu như gần xuất chiến vì vấn đề ấy. 

Liền đó ông Bà La Môn Dona nói lên rằng: “Hãy nên thỏa thuận hòa nhã đề thảo luận với 
nhau”, rồi chia Xá Lợi làm tám phần đồng nhau, còn ông quân sư Dona người đứng ra chia, thì 
chỉ được cái cân đề chia Xá Lợi đó. 

Còn đức vua Moriya trong thành Pipphavali cũng đưa sứ đến xin chia Xá Lợi. 

Vua Malla nói rằng: Xá Lợi chúng tôi chia hết rồi, các người hãy nhận lấy mớ than nơi chỗ 
hỏa táng này đi. 

Sứ giả của vua Moriya cũng thỉnh than (Aigära) nơi chỗ trà tỳ Phật đem về thờ. 

8) Đức vua A Xà Thế tạo tháp thờ Xá Lợi đề cúng dường Phật Tô tại thành Vương Xá. 

Đức vua Licchavi cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong thành Vesäli. 

Đức vua dòng Thích Ca cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong thành Ca Tỳ La Vệ. 

Đức vua Thũli cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong thành Allakappa. 

Đức vua Koliya cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong thành Rãma Grãma. 

Các vị Bà La Môn ở Vetthadipa cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong xứ Vetthadipa. 

Đức vua Malla ở Pãvã cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong thành Pävã. 


1 Cái tháp Makuta này là cái đền đài hạnh phúc đề dành trang sức của các hoàng đề Malla, gọi là Makuta bandhana; 
còn gọi là cái tháp, bởi họ trang hoàn chạm trô nhiêu khuôn tuông quí giá lăm. 
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Đức vua Malla ở Kusinãrä cũng tạo tháp thờ Xá Lợi trong thành Kusinãrä. 
Ông quân sư Bà La Môn Dona cũng tạo tháp thờ Phật (bằng cái cân) trong thành Kusinärã. 
Đức vua Moriya cũng tạo tháp thờ Phật (bằng mớ than) trong thành Pipphalivana. 
Bảo tháp tôn thờ Xá Lợi có 8 ngôi. 
Bảo tháp thứ 9 là nơi tôn trí cái cân (Đề tưởng Phật). 
Bảo tháp thứ 10 là nơi tôn trí than (Để tưởng Phật). 
-Dứt thiên thứ 23- 
HÉT 
(Còn lịch sử thiết lập tiếp theo) 
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